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NGHỊ ĐỊNH 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa don, có hiệu lực kê từ 
ngày 05 tháng 12 năm 2020, được sửa đổi, bd sung bởi: 

Nghị dịnh số 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính 
phủ sửa đối, bố sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm; kinh 

doanh x6 sô; quản lý, sử dụng tài sản công: thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phi; dự trữ quôc gia; kho bạc nhà nước; kê toán, kiểm toán độc lap, | có hiệu 

lực ké từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; 

Nghị định sé 310/2025/ND- CP ngay 02 tháng 12 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đôi, bd sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 
thang 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

thuế, hóa đơn có hiệu lực kề từ ngày 16 tháng 01 năm 2026; 

Nghị định số 291/2026/NĐ-CP ngày 2] tháng 7 năm 2026 của Chính 
phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 

tháng 10 năm 2020 cua Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về 
thuế, hóa đơn được sửa đổi, bồ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 
16 tháng 11] năm 2021 của Chính phủ và Nghị định số 310/2025/NĐ-CP ngày 

02 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ, có hiệu lực kê từ ngày 21 tháng 7 năm 

2026. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xt lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Theo dé nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

"Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

thuế, hóa don! 

` Nghị dinh số 102/2021/NĐ-CP. có căn cứ ban hành như sau: 
“Can cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày j9 đháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đối, bd sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 thang 11 năm 2019;



Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chính và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử 
phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẳm 

quyên lập biên bản vì phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm 

hành chính về thuê, hóa đơn. 

Nghị định này không áp dụng dồi với vi phạm hành chính về phí, lệ phí; 
vi phạm hành chính về thuế đới với hàng hoá xuất khẩu, nhập khâu do cơ 

quan hải quan quản lý thu va vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế, vi 
phạm quy định về thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp 

tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ 

Căn cử Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 thang 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật sửa đối, bd sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày. 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Hai quan ngày 23 thang 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Quản ly, sử dung tài san công ngày 27 tháng 6 nấm 2017; 
Căn cứ Luật Thực hành điết kiệm, chồng lãng phí ngày 26 thang 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Du trữ quốc gia ngày 20 tháng 1} năm 2012; 

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Kiếm toán độc lập ngày 29 tháng 3 năm 2011; 
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000, 
Căn cứ Luật sửa đối, bd sung một sô điều của Luật Kinh doanh bdo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ ngày Id 

tháng 6 năm 2019; 

Can cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thang 7 năm 2017 của Chink phú quy định chức năng, nhiệm 

vụ, guyền han và cơ cầu tô chức ctia Bộ Tài chính: 

Theo dé nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 

Chính phủ bạn hành Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong Hình vực thuê hóa don; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ sd; quan by, sử dụng tài 
san công; thực hành tiết kiệm, chống làng phí dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước; ké toán, kiểm toán độc 

fap.” 
Nghị dinh 310/2025/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/202 /OH, 15; 

Căn cứ Luật Xư ip vi phạm hành chính số 13/2012/QH13 được sửa đổi bổ sung bởi Luật sé 54/201 4/OHI 3, 

Luật số 18/2017/OH14, Lugt số 67/2020/0H14, Luật số 09/2022/QH75, Luật số 11/2022/QH15, Luật số 
S6/2024/QHI15 và Lượt số | 88/202 5/OH 15; 

Căn cứ buat Quan lý thuế số 38/201 20H74 được sưa đổi, bd sung bởi Luật số 5 56/2024/OH 5; 
Theo dé nghị của Bo trưởng Độ Tài chính; ; a . 

Chính phủ ban hanh Nehi định sửa đối, bồ sung một số diéu của Nghị định số 125/2020/NB-CP ngày ¡9 

thang 10 năm 2020 của Chính phù quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa don” 
Nghị định 291/2026/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật TỔ chức Chink phủ số 63/2025/QH15, mm , 
Căn cứ Luật Xử lp vi phạm hành chính số 15/2012/OH13 được sửa đối, bd sung bởi Luật số 67/2020/QH14 
và Luật số 88/2025/QH115; 
Căn cứ Luật Quản ly thuế số 1 08/2025/QH15, 

Theo đề nghị cua Bộ trường Bộ Tài chính; Chính phủ bạn hành Nghị dịnh sửa đối, bổ sung nigt so i điều của 

Nghi định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phù quy định xư phat vi phạm hành 
chính về thuế, hóa đơn được sửa đối, bố sung bởi Aghi định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 1! năm 2021 
của Chính phú và Nghị định số 310/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Chính phi.”



quan đăng ký hợp tác xã của các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế cùng 
với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Người nộp thuế; 

b) Công chức thuế, cơ quan thuế các cấp; 

c) Tô chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về 
thuế, hóa đơn. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn các từ ngữ dưới đây 
được hiéu như sau: 

¡.ˆ Vi phạm hành chính về thuế là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân 
thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về thuế 
và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế 

quan lý thu (tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lợi nhuận sau 
thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ 

100% von điều lệ; cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư 
tại công ty cô phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; các 

khoản thu theo quy định pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp) ma không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải 
bị xử phạt vi phạm hành chính. 

2. Vi phạm hành chính về hóa đơn là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân 
thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về hóa đơn mà không phải là tội 

phạm va theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 

3. Số tiền thuế trồn là số tiền thuê phải nộp ngân sách nhà nước theo quy 
định của pháp luật về thuế mà người nộp thuế bị cơ quan có thầm quyền phat 

hiện va xác định trong biên ban vi phạm hành chính, biên bản thanh tra (kiểm 
tra) thuế. 

4. Văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế liên quan đến nội dung xác định 
nghĩa vụ thuế là văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành đề 
hướng dẫn một hoặc nhiều người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế trong một 
tình huống cụ thể. 

5. Quyét định xử lý của co quan thuê liên quan đến nội dung xác định 

nghĩa vụ thuế của người nộp thuê là quyết định xử lý về hoàn thuế đối với 
trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế; quyết định miễn, giảm thuế; quyết định 

về gia hạn nộp hồ sơ khai Thuế; xử lý số thuế giá trị gia tăng được khẩu trừ 

hoặc được hoàn hoặc số lỗ chuyển kỳ sau trên quyết định xử phạt vi phạm 

* Khuản này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại điểm a khoăn 1 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/ND- 
CP, có hiệu lực ké từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.



hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. 

6. Ngày bat đầu tính quá thời han tại Điều 10, 11, 13, 14 và 19 Điều 19a” 
Nghị định này là ngày. đầu tiên sau ngày kết thức thời hạn phải thực hiện trách 
nhiệm, nghĩa vụ của tô chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về quản lý 
thuế. Trường hợp được gia hạn, ngày bắt đầu tính quá thời hạn là ngày dầu 

tiên sau ngày kết thúc thời hạn gia hạn. 

7. Vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp là vụ việc được phát hiện qua thanh 
tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuê; vụ việc cần tham vấn từ các cơ 

quan, tổ chức chuyên ngành; vụ việc có hành vi khai sai dẫn đến thiêu số tiên 
thuế phải nộp hoặc tang số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn hoặc hành vi 
trồn thuế. 

8. Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc có hành vi khai sai dẫn đến 

thiêu số tiên thuê phải nộp hoặc tăng sô tiên thuê được hoàn hoặc hành vi trồn 

thuê liên tiếp từ ba kỳ tính thuê trở lên. 

9, Ngày phát hiện hành vi vi phạm là ngày người có thẩm quyền đang thì 

hành công vụ lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm hành chính của đôi 
tượng bị xử phạt vi phạm hành chính vê thuê, hóa đơn. 

10." Các trường hợp bất khả kháng bao gom: thiên tai, thảm họa, dich 

bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bat ngờ, chiến tranh, bạo loạn, đình công hoặc sự kiện 
xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và người nộp thuế 
không thê khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả 

năng cho phép 

Điều 3. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

1, Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa don bao gồm: 

a)’ Người nộp thuế có hanh vi vi phạm hành chính về thué, hóa đơn. 

Trường hợp người nộp thuế ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 
hiện các nghĩa vụ về thuê mà pháp luật về thuế, quản lý thuế quy định nghĩa 

vụ, trách nhiệm của bên được ủy quyền phải thực hiện thay người nộp thuế thì 

nếu bên được ủy quyền có hành vi vi jpham hanh chinh quy dinh tai Nghi dinh 
này thì tô chức, cá nhận được ủy quyên bi xử phạt theo Nghị định nay. 

Trường hợp theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế, tổ 
chức, cả nhân có nghĩa vụ đăng ký thuế, khai, nộp thuế thay người nộp thuế 
mà tổ chức, cá nhân đăng ký thuế, khai, nộp thuế thay có hành vi vi phạm 

hành chính quy định tại Nghị định này thì tổ chức, cá nhân đăng ký thuế, 

3 Cum tù “Điều 19a” được bo sung theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, có hiệu lực 

kê từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. 
* Khoản này được bd sung theo quy định lại điểm b khoản I Điều 1 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kẻ từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
5 Khoản này được sửa dồi, bồ sung theo quy định tại khoản 2 Điều [ cửa Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.



khai, nộp thuế thay bị xử phạt vì phạm hành chính về thuế theo quy định tại 
Nghị định này. 

Trường hợp theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, đơn vị 
hợp thành chịu trách nhiệm kê khai có nghĩa vụ đăng ký thuế, nộp hồ sơ khai 
thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bồ sung, đơn vị hợp thành được Tập 

đoàn giao trách nhiệm gửi thông báo đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê 
khai và danh sách các đơn vị hợp thành thuộc đôi tượng áp dụng Nghị quyết 

số 107/2023/QH15 có hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định này thì bị xử 
phạt theo quy dịnh tại Nghị định này. 

b) Tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. 

2. Người nộp thuế là tô chức bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa 
đơn bao gôm: 

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, 
Luật Đầu tư, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật 
Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bán quy phạm pháp 

luật khác; đơn vj phụ thuộc của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh trực tiếp 
kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn; 

b) Don vi sự nghiệp công lập, ngoài công lập; 

c) Tổ chức được thanh lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

d) Té chức, doanh nghiệp nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại 
Việt Nam kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam; 

đ) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 
mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quan lý nhà nước được giao; 

e) Té hợp tác va các tổ chức khác được thành lập theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 4. Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử 
dụng không hợp pháp hóa đơn, chúng từ 

1. Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hanh vi sử 
dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp: 

a) Hóa đơn, chứng từ giả; 

b) Hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; 

c) Hóa don bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện 
pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông 
báo của cơ quan thuê; 

d) Hóa đơn điện từ không đăng ky sử dụng với cơ quan thuế; 

đ) Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử . 

dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;



e) Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ 
quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại dia chỉ kinh doanh đã đăng 
ký với cơ quan nhà nước có thẳm quyền; 

g) Hóa đơn, chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, 
chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại 

địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thâm quyền hoặc 

chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không 

hoạt động tại địa chỉ kinh doanh dã đăng ký với cơ quan có thầm quyền 
nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác 

đã có kêt luận đó là hoá đơn, chứng từ không hợp pháp. 

2. Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hành vi sử 

dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng tử: 

a) Hóa đơn, chứng từ không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy 
định; hóa don tây xóa, stra chữa không đúng quy định; 

b) Hóa đơn, chứng tử khong (hoá đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội 
dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hoá, dịch vụ không có thật 
một phân hoặc toàn bộ); hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát 
sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giá; 

c) Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch 

các tiêu thức bat buộc giữa các liên của hóa đơn; 

d) Hóa đơn đề quay vòng khi vận chuyên hàng hóa trong khẩu lưu thông 

hoặc dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này dé chứng minh cho hàng hóa, 

dịch vụ khác; 

d) Hóa đơn, chứng tir của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn của cơ 

quan thuê và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) dé hợp thức hóa hang 
hóa, dịch vụ mua vào hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra; 

e) Hóa đơn, chứng từ mà cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các 

cơ quan chức năng khác da kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, 
chứng từ. 

Điều 5. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

|. Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về quản lý thuê và pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính. 

2. Tô chức, cá nhân chi bị xử phat vi phạm hảnh chính về thué, hóa đơn 
khi có hành vi vi phạm hành chính về thuê, hóa đơn theo quy định tại Nghị 

định này. 

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử 

phạt vê từng hành vi vi phạm, trừ các trường hợp sau:



a)Š Trường hợp củng một ngày người nộp thuế khai sai một hoặc nhiều 

chỉ tiêu trên các hỗ sơ thuế thì hành vi khai sai thuộc trường hợp xử phạt về 
thủ tục thuế chi bi xử phạt về một hành vi khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ thuế có 

khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện theo quy định tại 
Nghị định này; 

by’ Trường hợp cùng một ngày người nộp thuê chậm nộp nhiều hồ sơ 

khai thuế của cùng một sac thuế thì chỉ bị xử phạt về một hanh vi chậm nộp 
hồ sơ khai thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện 

theo quy định tại Nghi định này. 

Trường hợp trong số hồ sơ khai thuế chậm nộp có hỗ sơ khai thuế chậm 
nộp thuộc trường hợp trồn thué thi tách riêng dé xử phạt về hành vi trồn thuế; 

c)" Trường hợp cùng một ngày người nộp thuê chậm nộp nhiều thông 
báo, báo cáo cùng loại về hóa đơn thi người nộp thuế bị xử phạt về một hành 

vi chậm nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn có khung phạt tiền cao nhất trong 

số các hành vi đã thực hiện quy định tại Nghị định này 

d)” Hành vi vi phạm về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi 
thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận 
quốc tế về thuế ma nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam là thành viên 
hoặc là bên ký kết thuộc trường hợp bị xử phạt theo Điều 19a thì không bị xử 

phạt theo Điều 14, Điều 15, Điều 19 Nghị định này: 

d)'® Trường hợp người nộp thuế thực hiện nhiều hành vi lập hóa đơn 
không đúng thời điểm, các hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt và bị 

xử phạt trong một vụ việc vi phạm hành chính thì chỉ bị xử phạt về một hành 
vi lập hóa đơn không đúng thời điểm có khung tiền phạt tương ứng với số 

lượng hóa đơn đã lập không đúng thời điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 
24 Nghị định này; 

e)' Trường hợp người nộp thuế thực hiện nhiều hành vi không lập hóa 
đơn, các hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt và bị xử phạt trong một 
vụ việc vi phạm hành chính thì chỉ bị xử phạt về một hành vi không lập hóa 

đơn có khung tiền phạt tương ứng với số lượng hóa don da lập không đúng 
thời điểm theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị dinh này; 

Š Điểm này được sửa đôi, bd sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều | của Nghị định số 310/2025/NĐ- 
CP, có hiệu lực ké từ ngày 16 tháng OT năm 2026. 
? Điểm này được sửa đổi, bé sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/ND- 
CP, có hiệu lực kê từ ngày 16 tháng ÔI năm 2026. 

Š Điểm nay duoc sửa đồi, bỏ sung theo quy định tại diém a khoản 3 Điều | của Nghị định số 310/2025/NĐ- 

CP, có hiệu lực ke từ ngày 16 tháng OL năm 2026. 

Ÿ Điểm này được sửa đỏi, bỏ sung theo quy định tại Điều | của Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, có hiệu lực 

ké từ ngày 2] tháng 7 năm 2026. 
'” Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều | của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 0l năm 2026. 
" Điểm này được bồ sung theo quy dịnh tại điểm b khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực ké tir ngày 16 tháng 01 năm 2026.



g)” Trường hợp người nộp thuế khai sai nhiều chỉ tiêu trên một hồ SƠ 
thuế thuộc trường hợp bị xử phạt về thủ tục thuế thì chỉ bị xử phạt về một 
hành vi khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ thuế có khung tiền phạt cao nhất trong số 
các hành vi đã thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 

Trường hợp người nộp thuế khai sai nhiều chỉ tiêu trên một hồ sơ thuế 
vừa thuộc trường hợp bị xứ phạt về thủ tục thuế, vừa thuộc trường hợp bị xử 

phạt theo Điều 16 hoặc Điều 17 Nghị định nảy thì chỉ bị xử phạt về một hành 
vi theo Điều 16 hoặc Điều 17 Nghị định này. 

4. Trường hợp trong một thủ tục hành chính có nhiều thành phần hỗ sơ 

được quy định nhiều hơn một hành vi vi "phạm hành chính tại Nghị định này 
thì tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt đối với tùng hành vi vi phạm. 

5. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì 

mức phạt tiền đôi với tô chức băng 02 lần mức phạt liên đôi với cá nhân, trừ 

mức phạt tiên đôi với hành vi quy định tại Điều 16, Điêu 17 va Điều 18 Nghị 

định này. 

Điều 6. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng trong lĩnh vực thuế, 
hóa đơn 

]. Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính. 

2.5 Vi phạm hành chính có quy mô lớn theo điểm I khoản 1 Điều 10 
Luật Xử lý vi phạm hành chính được xác định trong các trường hợp sau: 

a) Thực hiện một hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn với số lượng từ 
10 số hóa đơn trở lên đối với các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 22, Điều 
26 và Điều 27 của Nghị định này; 

b) Thực hiện một hành vi trồn thuế quy định tại Điều 17 của Nghị định 

này với số tiền thuế trồn từ 100.000.000 đông trở lên đối với các trường hợp 
chuyên hồ sơ vi phạm dé xử phat vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 
63 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

. Điều 7. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên 
tac áp dụng mức phạt tiền khi xử phạt ví phạm hành chính về thuế, 

hóa đơn 

1. Hình thức xử phạt chính 

a) Cảnh cáo 

Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế, hóa đơn 
không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và thuộc trường hợp ap dụng hình 

thức xử phạt cảnh cáo theo quy định tại Nghị định này. 

1 Điễm này được bỏ sung theo quy định tại diểm b khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
3 Khoản này được sửa đổi, bd sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.



b)'* Phat tiền 

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính về thủ tục 
thuế và hóa đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Phạt 20% số tiền thuế thiểu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn 
cao hơn quy định đối với hành vi khai sai dẫn đến thiều số tiên thuê phải nộp 
hoặc tăng sô tiền thuế được miễn, giảm, hoàn. 

Phat từ 01 đến 03 lần số tiền thuế trồn đối với hành vi trồn thuế. 

Phạt tiên tương img với số tiền không trích vào tài khoản của ngân sách 
nha nước đôi với hành vi vi phạm theo quy định tại khoản I Điều 18 Nghị 
định này 

25. (được bãi bỏ) 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc nộp đủ số. tiền thuế thiểu, số tiền thuê được miễn, giảm, hoàn 
cao hơn quy định, số tiền thuế trồn, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách 
nhà nước. 

b) Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng dau vào được khẩu 
trừ chuyên ky sau. 

c) Buộc nộp hỗ sơ thay đối nội dung đăng ký thuế; khai lại và nộp bổ 

sung các tải liệu trong h6 sơ thuế; nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hé 
sơ khai thuế; cung cấp thông tin. 

d)'® Buộc nộp thông báo đơn vi hợp thành chịu trách nhiệm kê khai và 

danh sách các đơn vị hợp thành thuộc đôi tượng áp dụng Nghị quyết sô 

107/2023/QH15. 

d) Buộc lập hóa đơn theo quy định. 

9) Buộc tiêu hủy hóa đơn 

g) Buộc lập và gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn. 

h) Buộc chuyên dữ liệu hóa đơn điện tử. 

i) Buộc nộp lại số lợi bat hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

hanh chính. 

4, Nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền 

1® Khoản này được sửa déi, bd sung theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/ND- 
CP, có hiệu lực kế từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 

1” Khoản này dược bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể 
tir ngày 16 thang 01 năm 2026. 
'* Điểm này dược sửa dồi, bỏ sung theo quy dinh tại điểm b khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/NĐ- 
CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
" Điểm này được sửa di, bỏ sung theo quy định tại diém b khoăn 5 Điều 1 của Nghị dịnh số 310/2025/NĐ- 

CP, có hiệu lực ké từ ngày. 16 tháng 01 năm 2026.
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a) Mức phạt tiền quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, khoản |, 2 

Điều 19, Điều 19a và Chương III Nghị định này là mức phat tiền áp dụng 
đối với tô chức. 

Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh áp dụng mức phat 

tiền như đối với cả nhân. 

b) Khi xác định mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm vừa có 

tình tiệt tang nặng, vừa có tình tiết giam nhẹ thì được giám trừ tình tiếu tăng 

nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết 

tăng nặng. 

c) Các tỉnh tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng đã được sử dụng đề xác định 

khung tiên phạt thì không được sử dụng khi xác định sô tiên phạt cụ thê theo 
điêm d khoản nay. 

dy” Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thé đối với một hành vi vi phạm thủ 

tục thuế, hóa đơn và hành vì tại Điều 19, Điều 19a Nghị định này là mức 

trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Nếu có một 
tinh tiết _giảm nhẹ thi được giảm 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền 

phạt; nếu có một tình tiết tăng nặng thì được tính tăng 10% mức tiên phạt 
trung bình của khung tiền phạt. Trong tường hợp có từ 02 tình tiết giảm nhẹ 

trở lên, thì áp dụng mức tôi thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 02 tình tiết 
tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt. 

Điều 8. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; thời 

hạn được coi là chưa bị xử phạt; thời hạn truy thu thuế 

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 

a) 7’ Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 02 năm. 

b) Thời điểm tính thời hiệu xử phat vi phạm hành chính về hóa đơn được 

quy định như sau: 

Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện quy định tại 

điểm c khoản này thì thời hiệu được tính từ ngày người có thâm quyền thi 

hành công vụ phát hiện hành vì vi phạm. 

Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại điểm d 

khoản nay thì thời hiệu được tính từ ngày châm dứt hành vi vi phạm. 

5 Hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn đang được thực hiện là các 

hành vì quy định tại khoản 3 Điều 24; điểm b khoản 3 Điều 25; điểm b khoản 2 

5 Cụm từ “Điều 19a” được bỗ sung theo quy dinh tại Điều 3 của Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, có hiệu lực 
kể tir ngày 21 tháng 7 nam 2026. 

” Điểm nay được sửa dồi, bộ sung theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều | của Nghị định số 310/2025/NĐ- 
CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 

20 Cụm từ “Điều 19a” dược bd sung theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, có hiệu lực 
kế từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. 

21 Điểm này được sửa dồi, bổ sung theo quy dinh tại khoản 1 Điều I của Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, có 
hiệu lực ké từ ngày 01 tháng 0} năm 2022.
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và điểm b khoản 3 Điều 27; điềm b khoản 5 Điều 29; điểm b khoản 3 Điều 30 
Nghị định này. 

d)” Hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn không thuộc trường hợp 

quy định tại điểm c khoản này là hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc. 
Thời điểm châm dứt hành vi vi phạm là ngày thực hiện hành vi vi phạm đó. 

Đồi với hành vi mất, cháy, hỏng hóa đơn nếu không xác định được ngày 

mất, cháy, hỏng hóa đơn thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày phát 
hiện hóa đơn bị mất, cháy, hỏng. 

Đồi với hành vi vi phạm về thời hạn thông báo, báo cáo về hóa đơn quy 
định tại khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều 25; khoản 1, điểm a khoản 2 

khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 29 Nghị định này thì thời điểm 
cham dứt hành vi vi phạm là ngày người nộp thuê nộp thông báo, báo cáo về 
hóa đơn. 

2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuê 

a)“ Thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế là 02 năm, kể 
từ ngày thực hiện hành vi vi phạm. 

„ Ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế là ngày kế 
tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện thủ tục về thuê theo quy định của 
pháp luật về quản lý thuế, trừ các trường hợp sau đây: 

Đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm a, b khoản 2, khoản 3 và 
điểm a khoản 4 Điều 10; khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 11; khoản 1, 
2, 3 và điểm a, b khoản 4, khoản 5 Điều 13 Nghị định này, ngày thực hiệu 

hành vi vi phạm dé tính thời hiệu là ngày người nộp thuế thực hiện đăng ký 
thuế hoặc thông báo với cơ quan thuế hoặc nộp hé sơ khai thuê. 

Đồi với hành vi quy định tại điểm c, d khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 10; 

điểm b khoản 5 Điều 1]; diém c, d khoan 4 Diéu 13 Nghi định nay là hảnh vi 
vì phạm hành chính về thuế đang được thực hiện, ngày thực hiện hành vi vi 
phạm để tính thời hiệu là ngày người có thẩm quyền thi hảnh công vụ phát 
hiện hành vi vi phạm. 

25 ct pen ; as ee gs - 6g H ad „ ñ 
b)” Thời hiệu xử phạt đối với hành vi trôn thuê chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dân đên thiêu sô tiên thuê phải nộp hoặc 

5 Điểm này được sửa đổi, bd sung theo quy định tại diểm a khoản 6 Điều I của Nghị định số 310/2025/ND- 

CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 0] năm 2026. 

3 Điểm này được sửa đôi, bố sung theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/ND- 
CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 0] năm 2026. 

4 Điểm này dược sửa déi, bỏ sung theo quy dinh tai điểm b khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/ND- 

CP, có hiệu lục kế từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
5 Điểm nay dược sửa doi, bb sung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều | của Nghị định số 310/2025/ND- 

CP, có hiệu lực ké từ ngày [6 tháng 01 năm 2026.
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tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn là 05 năm, ké từ ngày thực hiện hành 

vi vi phạm. 

Ngày thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiéu số tiền thuê phải nộp hoặc 
tăng số tiền thuê được miễn, giảm, hoàn hoặc hành vi tron thuế (trừ hành vi 
tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định này) là ngày tiếp theo ngày cuối cùng 

của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của ky tính thuế mà người nộp thuế thực 

hiện khai thiếu thuế, tron thuế hoặc ngày tiếp theo ngày cơ quan có thẩm 
quyền ra quyết định miễn thuế, giám thuế, hoàn thuế. 

Đồi với hành vi không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hò sơ khai 
thuê tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định này là hành vi vi phạm hành chính 
về thuê đang được thực hiện, ngày thực hiện hành vì vì phạm dé tính thời hiệu 

là ngày người có thẳm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Đồi 
với hành vi nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

17 Nghị định này thì ngày thực hiện hành vi vi phạm để tính thời hiệu là ngày 
người nỘp thuế nộp hồ sơ khai thuê. 

3.” được bãi bỏ) 

4. Trong thời hạn quy định tại khoản 1, 2 Điều này mà tổ chức, cá nhân 
cố tình trồn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành 
chính được tính lại ké từ thời điểm chấm dứt hành vi trồn tránh cản trở việc 

xử phạt. 

5. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, 
hóa đơn 

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn nếu 

trong thời hạn 06 tháng, ké từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh 
cáo hoặc 01 năm kể từ ngày chap hành xong quyết định xử phạt hành chính 

khác hoặc ké từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái 
phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đó. 

Ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo là ngày quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính được giao, gửi cho tô chức, cá nhân bị xử phạt theo 
quy định tại Điều 39 Nghị định này. 

6. Thời hạn truy thu thuê 

a).Quá thời hiệu xử phạt vi pham hanh chinh vé thué thi người nộp thuế 
không bị xử phạt nhưng van phải nộp đủ tiền thuế truy thu (số tiên thuế thiếu, 
số tiền thuế trốn, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn quy định, tiền 

chậm nộp tiền thuế) vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười năm trở về 

trước, kê từ ngày phát hiện hành vì vi phạm. Trường hợp người nộp thuê 

không dang ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trén, tiền 

75 Khoản này được bãi bỏ theo quy định lại diém b khoản t Điều 6 của Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, có 
hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
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chậm nộp tiền thuế cho toàn bộ thời gian trở về trước, kể từ ngày phát hiện 
hành vi vi phạm. 

b) Thời hạn truy thu thuế tại điểm a khoản này chỉ áp dụng đối với các 
khoản thuế theo pháp luật về thuế và khoản thu khác do tổ chức, cá nhân tự 
khai, tự nộp vào ngân sách nhà nước. 

Đồi với các khoản thu từ đất đai hoặc khoản thu khác do cơ quan có 
thầm quyền xác định nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân thì cơ quan có 
thẩm quyền xác định thời hạn truy thu theo quy dinh của pháp luật về đất dai 

và pháp luật có liên quan nhưng không ít hơn thời hạn truy thu theo quy định 

tại điềm a khoản này. 

Điều 9. Những trường hợp không xứ phạt vi phạm hành chính về 
thuế, hóa đơn 

1. Không xử phat vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với các 
trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính. 

Người nộp, thuế chậm thực hiện thủ tục thuế, hóa đơn bằng phương thức 
điện tử do sự cổ kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được thông báo 

trên Công thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc trường hợp thực hiện hành 

vi vi phạm do sự kiện bat khả kháng quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý 
vi phạm hành chính. 

2. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp 
tiền thuế đối với người nộp thuê vi phạm hành chính về thuê do thực hiện 

theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nha nước 
có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp 

thuế (kể cả các văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý được ban hành trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực), trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra thuê tại 

trụ sử người nộp thuế chưa phát hiện sai sót của người nộp thuê trong việc 
khai, xác định số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn 
nhưng sau đó hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế bị 

biện. 

1 Không xử phạt vi phạm hành chính về thuê đồi với trường hợp khai 

sai, người nộp thuê đã khai bé sung ho so khai thué theo quy dinh cua | phap 
luật quan lý thuê và đã tự giác nộp đủ số tiên thué phải nộp trước thời điểm cơ 
quan thuế công bố quyết định kiếm tra thuế, cơ quan có thẩm quyền khác 

công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước 

thời điểm cơ quan thuê phát hiện không qua kiểm tra thuế tại trụ sở của người 
nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện. 

7 Khoản này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại khoản 7 Điều | của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 

hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 0] năm 2026,
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4. Không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với cá nhân trực tiếp 
quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá 
nhân mà có phát sinh sô tiền thuê được hoàn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh đã bị ân định thuế theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế, 

5. Không xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong 
thời gian người nộp thuê được gia hạn nộp hỗ sơ khai thuế đó. 

Chương II 

HANH VI VI PHAM HANH CHÍNH VỀ THUẾ, 

HÌNH THUC XU PHẠT VÀ BIEN PHÁP KHAC PHỤC HẬU QUA 

Mục1 

XỬ PHAT VI PHAM HANH CHÍNH VE THUÊ 

DOI VOI NGUOI NOP THUE 

Điều 10.”Š Xứ phat hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thông 
báo tạm ngừng hoạt động kinh đoanh; thông báo tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn; thông báo đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai và 
danh sách các đơn vị hợp thành thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết số 
107/2023/QH15 

1.” Phat cảnh cáo đôi với một trong các hành vi sau đây: 

a) Đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh; thông báo 
tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 01 
ngày đến 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ; 

b) Thông báo đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai và danh sách 
các đơn vị hợp thành thuộc đôi tượng áp dụng Nghị quyết sô 107/2023/QH15 
quá thời hạn quy định. 

2. Phat tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau day: 

a) Đăng ký thuế; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời han đã thông 

báo quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều nay; 

b) Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá thời hạn quy định, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều nay; 

28 Tên điều nay được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
higu lực kẻ từ ngày 16 tháng 0] năm 2026. 

*? Khoản này đuợc sửa đồi, bở sung theo quy định tại điểm b Khoản 8 Điều Icha Nghị định số 310/2025/NĐ- 
CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.
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c) Không thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh. 

dy” Khéng thong bao don vi hop thanh chiu trach nhiém ké khai va danh 

sách các đơn vị hợp thành thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết số 

107/2023/QH15. 

3. Phat tiền từ 3.000.000 động đến 6.000.000 đồng đối với hành vi dang 
ký thuê; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời 

hạn quy định tử 31 đên 90 ngày. 

4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong 
các ki vi sau đây: 

a) Đăng ký thuê; thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn 

đã thông báo quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên; 

b) Không thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã 

thông báo nhưng không phát sinh số thuê phải nộp; 

5.°) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp thông báo đơn vị hợp thanh 

chịu trách nhiệm kê khai và danh sách các đơn vị hợp thành thuộc đôi tượng 

áp dụng Nghị quyét số 107/2023/QH15 đôi với hành vi quy định tại điềm d 

khoản 2 Điêu này. 

Điều 11. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đối 
thông tin trong đăng ký thuê 

1. Phat cảnh cáo đồi với một trong các hành vi sau đây: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 
đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giây chứng nhận đăng ký thuế hoặc 

thông báo mã số thuê mà có tình tiết giảm nhẹ; 

b) Thông báo thay đôi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 0] 

ngày đến 10 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo 

mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ. 

2. Phat tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông 
báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày 

nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã 
số thuế, trừ trường hợp xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều này. 

3. Phat tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đói với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ky thuế quá thời hạn quy định từ 31 

đến 90 ngày nhưng không làm thay đổi giây chứng nhận đăng ký thuế hoặc 

© Diém này được bồ sung theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều | của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực ké từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
3! Khoan này được bé sung theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực ké từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.
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thông báo mã sô thuê; 

b) Thông bao thay đôi nội dung dang ký thué qua thoi han "quy định từ 

Ol ngày đến 30 ngày làm thay đôi giấy chúng nhận đăng ký thuế hoặc thông 
báo mã số thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

4. Phat tiên từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 

a) Thông báo thay đồi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 

ngày trở lên nhưng không làm thay đổi giây chứng nhận đăng ký thuế hoặc 
thông báo mã số thuế; 

b) Thông báo thay đối nội dung đăng ky thué quá thời hạn quy định từ 

31 đến 90 ngày làm thay đôi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo 
mã số thuế. 

5, Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 

a) Thông báo thay đối nội dung dang ký thuế quá thời hạn quy dịnh từ 
91 ngày trở lên làm thay đôi giây chứng nhận đăng ký thuê hoặc thông bao 
mã sô thuê; 

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hỗ sơ đăng ký thuế. 

6.” Quy định tại Điều này không áp dụng đối với trường hợp sau đây: 
a) Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân 

chậm thay đôi thông tin theo thẻ căn cước, cần cước điện tử; 

b) Cơ quan chi tra thu nhap cham thong bao thay doi thông tin khi người 
nộp thuê thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyên quyết toán thuế thu nhập 

cá nhân có thay dồi thông tin theo thẻ căn cước, căn cước điện tử; 

e) Không thông báo hoặc thông báo thay đôi thông tin trên hỗ sơ đăng ký 
thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới 
hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Nghị quyết 

của Quoc hội. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp hd sơ thay đổi nội dung đăng 
ký thuê đôi với hành vĩ quy định tại diém b khoản 5 Điêu nay. 

Điều 12. Xú phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung 

trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không 

dan đến tăng số tiên thuế được miễn, giảm, hoàn 

|. Phat tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi khai 
sai, khai không đây đủ các chỉ tiêu trong hô sơ thuê nhưng không liên quan 

” Khoản này được sửa đỏi, bộ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực ké từ ngày 16 tháng 01 năm 2026,
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đến xác định nghĩa vụ thuế, trừ hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi khai 

sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ 
khai thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau day: 

a) Khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa 
vụ thuế trong ho sơ thuế; 

b) Hành vi quy định tại khoản 3 Điều 16; khoản 7 Điều 17 Nghị 

định này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khai lại và nộp bô sung các tài liệu trong hô sơ thuế dồi với hành 
vi quy định tại khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều này; 

b) Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tang đầu vào được khấu 

trừ chuyên ky sau (nêu có) đôi với hành vi quy định tại khoản 3 Điều nay. 

Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 

1. Phat cảnh cáo đỏi với hành vi nộp hỗ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 
ngày dén 05 ngày và có tỉnh tiệt giảm nhẹ. 

_ 2. Phat tiền từ 2.000.000 đồng dến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp 
hỗ sơ khai thuê qua thời hạn từ 01 ngày dén 30 ngày, trừ trường hợp quy định 

tại khoản | Điều nay. 

_ 3. Phat tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp 
hô sơ khai thuê quá thời hạn quy định từ 31 ngày đên 60 ngày. 

4. Phat tiền từ 8.000.000 déng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau đây: 

a) Nộp hỗ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày; 

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng 
không phát sinh số thuê phải nộp; 

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; 

d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quan lý thuê đối với doanh 

nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hỗ sơ quyết toán thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 

5.” Phat tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 dong đối với hành vi 
nộp bà sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kế từ ngày, hết hạn nộp hồ SƠ 

khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền 

3 Khoản này được sửa đổi, bỏ sung theo quy định tại điểm a Khoản 10 Điều | của Nghị định số 
310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.
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thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm co quan thuế 
công bồ quyết định kiếm tra thuế, cơ quan có thâm quyền khác công bố quyết 

định thanh tra, kiểm tra hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về 
hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế. 

Trường hợp số tiền phạt nêu áp dung theo khoản này lớn hơn số tiền thuế 

phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tdi đa đối với trường hợp này 

bằng so tiên thuê phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế hoặc tổng số tiền 

thuê phát sinh phải nộp trên các hồ sơ khai thuế thuộc trường hợp quy định tại 
diém b khoản 3 Điều 5 Nghị định này nhưng không, thấp hơn mức trung bình 

của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

34 —_øƑm: ˆ mm hos a : + gts 
a)” Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuê vào ngân sách nha nước đôi 

với hành vi vi phạm quy định tại các khoản |, 2, 3 và khoản 4 Điều này trong 

trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuê dẫn đến chậm nộp tiền thuế 

b) Buộc nộp hỗ sơ khai thuê, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đồi với 
hành vi quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều này. 

Điều 14. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin 
liên quan đến xác định nghĩa vụ thuê 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau dây: 

a) Cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến đăng ký thuế 
theo thông báo của cơ quan thuê quá thời hạn quy định từ 05 ngày làm việc 
trở lên; 

b) Cung cấp thông tin, tài liệu, số kế toán liên quan đến việc xác định 

nghĩa vụ thuế theo thông báo của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 05 
ngày làm việc trở lên. 

2. Phat tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 

a) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các 
thông tin, tai liệu, chứng từ, hoá đơn, số kế toán liên quan đền việc xác định 
nghĩa vụ thuế; cung cap không đầy đủ, không chính xác số hiệu tài khoản, sé 
dư tài khoản tiên gửi, tài khoản thanh toán cho cơ quan có thầm quyền khi 
được yêu cầu; 

b) Không cung cấp hoặc cung cấp không day đủ, không đúng các chỉ 

tiêu, sô liệu liên quan dén nghĩa vụ thuê phải đăng ký theo quy định nhưng 
không làm giảm nghĩa vụ thuê với ngần sách nha nước; 

* Điểm này được sửa đói, bd sung theo quy định tại điểm b Khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/ND- 
CP, có hiệu lực kế từ ngây 16 tháng 01 năm 2026.
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c) Không cung cấp hoặc cung cấp không dây đủ, không chính xác các 
thông tin, tài liệu liên quan đến tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán tại tổ 
chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, công nợ bên thứ ba có liên quan khi được 

cơ quan thuế yêu cau. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cung cấp thông tin đối với hành 

vi quy định tại khoản 2 Điêu này. 

Điều 15. Xử phai hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết, định 

kiểm tra, thanh tra”, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 

1. Phat tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 

a) Không nhận quyết định thanh tra, kiềm tra thuế, quyết định cưỡng chế 
thi hành quyết định hành chính thuê khi được cơ quan thuế giao, gửi theo quy 
định của pháp luật; 

b) Không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra thuê quá thời hạn 03 
ngày làm việc trở lên, ké từ ngày phải chấp hành quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền; 

c) Cung cấp hỗ so, tài liệu, hoá đơn, chứng từ, số kế toán liên quan đến 
nghĩa vụ thuế qua thời hạn 06 giờ làm việc, kê từ khi nhận được yêu cầu của 

cơ quan có thẩm quyền trong thời gian kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người 
nộp thuế; 

d) Cung cấp không đầy đủ, chính xác về thông tin, tài liệu, số kế toán 
liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo yêu cầu của cơ quan có thầm 
quyền trong thời gian kiểm tra, thanh tra 5 tại trụ sở người nộp thuế; 

đ) Không ký biên bản kiểm tra, thanh tra”? trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, ké từ ngày lập hoặc ngày công bố công khai biên bản. 

2. Phat tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau đây: 

a) Không cung cấp số liệu, tài liệu, số kế toán liên quan đến việc xác 
định nghĩa vụ thuế, khi được cơ quan có thầm quyền yêu cầu trong thời gian 
kiểm tra, thanh tra Š tại trụ sở người nộp thuê; 

b) Không thục hiện hoặc thực hiện không đúng quyết dinh niêm phong 
hồ sơ tài liệu, két quỹ, kho hàng hoá, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, 
nhà xưởng; 

” Cụm từ “thanh tra thuê” được thay thé bởi cụm từ “thanh tra” theo quy định tại khoản | Điều 2 của Nghị 
định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
* Cụm từ “thanh tra thuê” được thay thế bởi cụm từ “thanh tra” theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị 
định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
” Cụm từ “thanh tra thuê” được thay thể bởi cụm từ “thanh tra” theo quy định tại Khoăn 1 Điều 2 của Nghị 

định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng D1 năm 2026. 

” Cụm từ “thanh tra thuê” được thay thế bởi cụm từ “thanh tra” theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị 
định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 16 tháng 0] năm 2026.
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_c) Tự ý tháo bỏ, thay đổi dấu hiệu niêm phong do cơ quan có thâm 
quyền đã tạo lập hợp pháp. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cung cấp thông tin, tài liệu, sô kế 
toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế đối với hành vi quy định tại 
điểm d khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều nay. 

Điều 16. Xử phat hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuê phải 
nộp hoặc tăng số tiền thuê được miễn, giảm, hoàn 

1. Phat 20% số tiên thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, 

giảm, hoàn cao hon so với quy định đôi với một trong các hành vi sau đây: 

a) Khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khẩu trừ hoặc xác 

định sai trường hợp được miễn, giảm, hoan thué dan dén thiéu sé tién thué 

phải nộp hoặc tang số tiên thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng các nghiệp vụ 
kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thông số kế toán, hóa đơn, chứng từ 

hợp pháp; 

b)”” (được bãi bô) 

c)? Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tang, số tiền thuế được 

hoàn, số thuế được miên, giảm đã bị cơ quan có thầm quyền lập biên bản vì 

phạm hành chính xác định là hành vi trồn thuế nhưng người nộp thuế vi phạm 
hành chính lần đầu về hành vi trốn thuế, đã khai bỗ sung va nộp đủ sô tiên 

thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết 
định xử phạt và cơ quan thuế đã lập biên bản ghi nhận dé xác định là hành vi 
khai sai dẫn đến thiếu thuế; 

d) Khai sai din đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế 
được miễn, giám, hoàn đối với giao dịch liên kết nhưng người nộp thuế đã lập 
hồ sơ xác dịnh giá thị trường hoặc đã lập và gửi cơ quan thuế các phụ lục theo 
quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; 

d) Sử dụng hoa đơn, chứng từ không hợp pháp đề hạch toán giá trị hàng 
hoá, dịch vụ mua vào làm giảm sé tiên thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền 

thuê được hoàn, số tiền thuê được miễn, giảm nhưng khi cơ quan thuế thanh 
tra, kiểm tra phát hiện, người mua chứng mình được lỗi vi phạm sử dụng hoá 
đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch 
toán kế toán day đủ theo quy định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp đủ sô tiên thuê thiêu, số tiên thuế được hoàn, miễn, giảm 

cao hơn quy định va tiền chậm nộp tiên thuê vào ngân sách nha nước đôi với 

” Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể 
từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
© Điểm này dược sửa dõi, hồ sung theo quy dinh tại khoản 11 Điều | của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực ké từ ngày 16 tháng ŨI năm 2026.
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hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

Trường hợp đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử 
phạt theo quy định tại khoản | Điều này nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số 

tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm cao hơn quy định và tiền 

chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định tại 
khoản 6 Điều 8 Nghị định này: 

b) Bude điều chỉnh lại số 16, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khẩu 

trừ chuyên kỳ sau (nếu có) đồi với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Trường hợp. người nộp thuế có hành vi khai sai theo quy định tại điểm 

a,b,d khoán 1 Điều này nhưng không dẫn đến thiếu số thuê phải nộp, tăng 

số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế thì không bị xử phạt theo 

quy định tại Điều này mà xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị 

định nay. 

Điều 17. Xử phạt hành vi tron thuế 

1. Phạt tiền 1 lần số thuế trồn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết 
giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau day: 

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuê; không nộp hỗ sơ khai thuế hoặc nộp 

hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kê từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc 

ké từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hỗ sơ khai thuế, trừ trường hợp quy định 
tại điểm b, c khoản 4 và khoản 5 Điều 13 Nghị định này; 

b) Không ghi chép trong sô kế toán các khoản thu liên quan đến Việc xác 
định số tiền thuê phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiều số tiền thuê phải 
nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế, trừ hành vi quy 

định tại Điều 16 Nghị định này; 

e) Không lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp người 
nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã cung ứng 
vào kỳ tính thuế tương ứng; lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về sô 

lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế va bị phát hiện 
sau thời hạn nộp hé sơ khai thuế; 

d) Sử dụng hoá đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hoá đơn 
đề khai thuế làm giảm số thuê phải nộp hoặc tăng số tiền thuê được hoàn, số 

tiền thuế được miền, giảm; 

đ) Sử dụng chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hop pháp chứng 
từ; sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao, dịch hoặc 
giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuê phải nộp, sô tiền thuế 

được miên, giảm, sỐ tiền thuế được hoàn; lập thu tục, hồ sơ huỷ vật tư, hàng 

hoá không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế 
được hoàn, được miễn, giảm; 

e) Sử dụng hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xết 

miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyên đổi
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mục đích sử dụng, khai thuê với cơ quan thuê; 

g) Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian xin ngừng, 

tạm ngừng hoạt động kinh đoanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế, 
trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định này. 

2. Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trồn đối với người nộp thuê thực hiện 

một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này mà không có tình tiệt 

tăng nặng, giảm nhẹ. 

3. Phạt tiền 2 lân số thuê trồn đối với người nộp thuế thực hiện một trong 

các hành vi quy định tại khoản 1] Điều này ma có một tình tiết tang nang. 

4. Phat tiền 2,5 lần số tiền thuế trén đối với người nộp thuế thực hiện 

một trong các hành vi quy định tại khoản | Điều này có hai tình tiết 

tang nang. 

5. Phat tiền 3 lần số tiền thuê trồn đối với người nộp thuê thực hiện một 
trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này có từ ba tình tiết tăng nặng 

trở lên. 

6. Biện pháp khăc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp đủ sô tiên thuê tron vào ngân sách nha nước đôi với các 

hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. 

Trường hợp hành vi trén thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 ,4, 5 
Điều này đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt về 
hành vi trồn thuế nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế tron, tiền 

chậm nộp tính trên số tiền thuế trồn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy 
định tại khoản 6 Điều § Nghị định này. 

b) Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khẩu 
trừ trên h6 sơ thuế (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 

Điều này. 

7. Các hành vi vi phạm quy định tai điềm b, đ, e khoản | Điều nay bị 

phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng không làm giảm số tiền thuế 

phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, không làm tăng sô tiền thuế được miễn, 

giảm thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 12 

Nghị định này. 

Mục 2 

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUÊ 

DOI VỚI NGAN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ 

TO CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

Điều 18. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng. 

thương mại, nguời báo lãnh nộp tiền thuế
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1. Phat tiền tương ứng với số tiền thuế, tiền chậm nỘp, tiền phạt không 
trích chuyên vào tài khoản của ngân sách nhà nước (trừ số dư tối thiều trên tài 

khoản thanh toán theo quy định của ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ 

thanh toán cho người nộp thuế) đối với ngần hàng thương mại không thực 

hiện trách nhiệm trích chuyên tiên từ tai khoản của người nộp thuế vào tài 

khoản của ngân sách nhà nước theo yêu cầu của cơ quan thuế, trừ trường hợp 

các tài khoán của người nộp thuế tại ngân hàng thương mại đó không còn số 

dư hoặc đã trích chuyên toàn bộ số dư tải khoản của người nộp thuê vào tải 
khoản của ngân sách nhà nước nhưng vẫn không đủ số tiền mà người nộp 

thuế phải nộp. 

2. Người bảo lãnh phải nộp thay tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền 
phạt, tiên chậm nộp tiền phạt (nếu có) cho người nộp thuế theo nội dung cam 
kết tại văn bản bảo lãnh trong trường hợp người nộp thuế không nộp vào ngân 

sách nha nước. 

Nếu quá thời hạn bảo lãnh ma người nộp thuế chưa nộp hoặc chưa nộp 
đủ tiền thuê nợ, tiền chậm nộp tiền thuê, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phat mà 

người bảo lãnh chưa thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì người bảo lãnh bị tính 

tiên chậm nộp do chậm nộp tiên thuê, tiên phạt và bị cưỡng chê theo quy định 

của Luật Quản lý thuế. 

Điều 19. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá 
nhân liên quan” 

1. Phat tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi cung 
cấp thông tin, tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ. thuế, tài khoản của 

người nộp thuê theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan thuế 

quá thời hạn quy định từ 05 ngày trở lên. 

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau đây: 

a) Cung cấp không chính xác thông tin liên quan dén tai san, quyén, 
nghĩa vu về tài san của người nộp thuế do minh nắm giữ; thông tin, tải liệu 
liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của 

pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuê; 

b) Cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài khoản của 
người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cau của cơ quan thuế; 

c) Cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tiền lương, tiền 

công hoặc thu nhập của người nộp thuế do mình năm giữ theo quy dịnh của 

pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế. 

*' Điều này được sửa đổi, bé sung theo quy định tại khoản 12 Điều | của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kẻ từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.
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3. Phat tiền từ 10.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau đây: 

3) Không cung cấp thông tin liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ về tải 

sản của người nộp thuê do mình nắm giữ; thông tin, tài liệu liên quan đến xác 

định nghĩa vụ thuê của người nộp thuê theo quy định của pháp luật hoặc theo 

yêu cầu của cơ quan thuế; 

_b) Không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế 

tại tô chức tin dụng, kho bạc nha nước, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài theo 
quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuê; 

c) Không cung cấp thông tin liên quan đến tiền lương, tiền công hoặc thu 

nhập của người nộp thuê do mình năm giữ theo quy định của pháp luật hoặc 
theo yêu câu của cơ quan thuê; 

d) Thông đồng, bao che hgười nộp thuế trồn thuê, không thực hiện quyết 
định cưỡng chế hành chính thuế, trừ hanh vi không trích chuyên tiền từ tài 
khoản của người nộp thuế quy định tại Điều 18 Nghị định này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cung cấp thông tin day đủ, chính 

xác đổi với hành vi quy định tại khoản 2 và điềm a, b, c khoản 3 Điều nay. 

Mục 3 

XỬ PHAT VI PHAM HANH CHÍNH VE THUÊ DOI VOI NGƯỜI NOP 
THUÊ VA TO CHỨC, CA NHẮN KHAC CÓ LIEN QUAN” 

Điều 19a. Xử phat hành vi vi phạm hành chính về cung cấp thông tin 
awe vụ mục đích trao đổi thông tin 

. Phạt tiền từ 10.000. 000 đồng đến 30. 000.000 đồng đối với hành vi 
cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục dích trao đôi 

thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận 
quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên 
hoặc là bên ký kết quá thời hạn từ 05 ngày trở lên. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng doi với hành vi 
cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan 
thuê phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế ma nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết. : 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đổi với một trong 
các hành vi sau đây: 

a) Không cung cấp thông tin sau 15 ngày kế từ ngày hết thời hạn cung 
cấp thông tin hoặc ké từ ngày hết thời han gia hạn cung cập thống tin theo yêu 

5 Mục nảy bao gồm Điều 19a được bỏ sung theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 29 1⁄2026/NĐ- CP, có 

hiệu luc ke từ ngày 21 tháng 7 năm 2026.
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cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của 

pháp luật Việt Nam, điều ước quóc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế ma nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ky kết. 

b) Thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu 

thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định 
của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cung cấp thông tin đầy đủ, chính 

xác đối với hành vi quy định tại khoản 2 và diém a khoản 3 Điều này 

Chương III 

HANH VI VI PHAM HANH CHÍNH VE HÓA DON, 

HÌNH THUC XU PHẠT VA BIEN PHÁP KHAC PHỤC HẬU QUA 

Điều 20. (được bãi bd) 

Điều 21. (được bãi bỏ) 

Điều 22. Xứ phạt hành vi cho, bán hóa đơn 

1. 3 gđược bãi bd) 

2.” phạt tiền từ 20.000.000 đồng dén 50.000.000 đồng đối với hành vi 
cho, bán hóa đơn 

3, Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) được bãi bd) 

b) Bude nộp lại số lợi bat hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi 
phạm hảnh chính tại Điều này. 

Điều 23.”(được bãi bỏ) 
Điều 24. Xứ phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán 

hàng hóa, dịch vụ 

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) (được bai bỏ) 

© Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ 
từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
1 Điều nay được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ 

từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
%3 Khoản nay được bãi bô theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, co hiệu lực kẻ 
từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
1 Khoản nay dược sửa doi, bồ sung theo quy đinh tai khoản 2 Điều | của Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; được sửa đổi, bd sung theo quy định tại khoản 13 Điều | của 
Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
+” Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ 

từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 

*8 Điều này được bãi bó theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu ve] kế 
từ ngày 16 tháng 0] năm 2026.
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_b) Lap hóa don liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyền (dùng 

quyền có số thứ tự lớn hơn và chưa dùng quyên có sO thứ tự nhỏ hơn) và tô 

chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyền hóa đơn có sô thứ tự 
nhỏ hơn; 

c) Lập sai loại hóa đơn theo quy định dã giao cho người mua hoặc đã kê 

khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại 
loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan có thầm quyền công bố 

quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và không ảnh hưởng 
đến việc xác định nghĩa vụ thuế. 

2.59 Hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp 
luật bị xử phạt như sau: 

a) Phat cảnh cáo đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời diém đổi 
với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng 

hóa, địch vụ dùng dé cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao 
động và tiêu dung nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyên nội bộ dé tiếp tục qua 
trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn 

trả hàng hóa 01 số hóa đơn; 

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng trong trường hợp lập 
hóa đơn không đúng thời. điểm đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng dé khuyến 
mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dich vu dùng dé cho, biếu, tặng, trao 

đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân 
chuyên nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất "hàng dưới các hình thức 
cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 02 số hóa đơn đến dưới 10 số 
hóa đơn và trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ 01 số hóa don; 

c} Phat tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp lập 
hóa đơn không đúng thời. điểm đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng dé khuyến 

mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biểu, tặng, trao 

đổi, tra thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân 

chuyên nội bộ dé tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình thức 
cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 10 số hóa đơn đến dưới 30 số 
hóa đơn và trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ từ 02 số hóa đơn đến dưới 10 số hóa dơn; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp 
lập hóa don không đúng thời điểm đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng, đề 

khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dich vụ dùng dé cho, biếu, tặng, 
trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa 

3 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké 
từ ngày 16 tháng OF năm 2026. 

5 Khoản này dược sửa dổi, bỏ sung theo quy định tại điểm a khoản 14 Điều 1 của Nghị định số 

310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.
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luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình 
thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 50 số hóa đơn đến dưới 

100 số hóa đơn và trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 10 số hóa đơn đến dưới 20 số hóa đơn; 

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đông đến 30.000.000 đồng trong trường hợp 

lập hóa đơn không đúng thời điểm đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng dé 
khuyén mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng dé cho, biểu, tặng, 
trao đôi, trả thay lương cho người lao dong và tiêu dung nội bộ (trừ hàng hóa 

luân chuyên nội bộ dé tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình 
thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 100 số hóa đơn trở lên và 

trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán hàng hóa, cùng cấp 
dịch vụ từ 20 số hóa đơn đến dưới 50 số hóa đơn; 

e) Phạt tiền từ 30.000.000 déng dén 50.000.000 đồng trong trường hợp 

lập hóa đơn không dúng thời điểm khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 50 

số hóa đơn đến dưới 100 số hóa don; 

ø) Phat tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp 
lập hóa đơn không đúng thời diém khi ban hàng hóa, cung cập dịch vụ từ 100 
số hóa đơn trở lên. 

3.5! Hành vi không lập hóa đơn theo quy định bị xử phạt như sau: : quy p 
a) Phat cảnh cáo đôi với hành vi không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, 

dịch vụ dùng dé khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng 

dé cho, biếu, tặng, trao đồi, trả _thay lương cho người lao dộng và tiêu dùng 
nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyên nội bộ dé tiếp tục quá trình san xuất); "xuất 
hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa 01 số hóa 
đơn; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp 

không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyên mại, quảng 
cáo, hàng mẫu; hang hóa, dịch vụ dùng dé cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay 

lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyền nội 
bộ dé tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hang dưới các hình thức cho vay, cho 

mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 02 số hóa đơn đến dưới 10 số hóa đơn và 

trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy 
định 01 số hóa đơn; 

c) Phat tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp 
không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng 

cáo, hang mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng dé cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay 

lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội 

bộ dé tiếp tục quá trình sản xuất); xuất ,hàng dưới các hình thức cho vay, cho 
mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 10 số hóa đơn đến dưới 50 số hóa đơn và 

*' Khoản nay được sửa đổi, bd sung theo quy định tại điểm b Khoản 14 Điều 1 của Nghị dinh số 
310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.
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trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy 
định từ 02 số hóa đơn đến dưới 10 số hóa đơn; 

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp 

không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng x đề khuyến mại, quảng 
cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng dé cho, biếu, tặng, trao đối, trả thay 

lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyên nội 

bộ dé tiếp tục quá trình sản xuất); xuat hàng dưới các hình thức cho vay, cho 
mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 50 số hóa đơn đến dưới 100 số hóa đơn và 

trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy 
định từ 10 số hóa đơn đến dưới 20 số hóa đơn; 

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp 

không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng dé khuyến mại, quảng 
cáo, hang mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng dé cho, biểu, tặng, trao đổi, trả thay 

lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyên nội 
bộ dé tiếp tục quá trình sản xuất); xuất "hàng dưới các hình thức cho vay, cho 

mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 100 sô hóa đơn trở lên và trường hợp không 
lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 20 số hóa 
đơn đến dưới 50 số hóa đơn; 

e) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng trong trường hợp 
không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 50 số 
hóa đơn trở lên. 

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vĩ sau đây: 

a) (được bãi bỏ) 

b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định, trử 
trường hợp phạt cảnh cáo theo điểm b khoản | Điều này; 

c) Lập hóa đơn ght ngày trên hóa đơn trước ngày mua hóa đơn của cơ 
quan thuê; 

d) Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa don bán hang 
hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, trừ 
trường hợp phạt cánh cáo theo điểm c khoản | Điều này; 

d) Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan 
thuế hoặc trước ngày cơ quan thuế chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có 
mã hoặc không có mã của cơ quan thuê: 

e) Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tạm ngừng hoạt 

động kinh doanh, trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng đê thực 

hiện các hợp đông đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng kinh doanh; 

5 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có higu lực ka 
từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.
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g) Lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không có ket nôi, chuyên dữ liệu 
điện tử với cơ quan thuê. 

hY” Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn 
theo quy định. 

5.” (được bãi bỏ) 

6° Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập hóa đơn theo quy định đối 
với hành vi quy định tại khoản 3, điểm d khoản 4 Điều này 

Điều 25. ° Xử phạt hành vi vi phạm quy định về khai báo mất, cháy, 

hỏng hóa đơn đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập 

1. Phat cảnh cáo đối với hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá 

thời hạn từ 0] ngày dén 05 ngày, kê từ ngày hệt thời hạn khai báo theo quy 

định và có tình tiết giảm nhẹ. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi khai 

báo mat, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đên 05 ngày, kê từ ngày 

hết thời hạn khai báo theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 

Điệu nay. 

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 

a) Khai báo mat, cháy, hỏng hóa đơn quá thời han từ 06 ngày trở lên, kế 

tử ngày hét thời hạn khai báo theo quy định. 

b) Không khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn. 

Điều 26. Xữ phạt hành vi làm mất, cháy, hồng hóa đơn 

1. Phat cảnh cáo đôi với một trong các hành vi sau đây: 

a) Làm mất, cháy, hóng hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) 

trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng mình 
việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ; 

b) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã 

lập hóa đơn khác thay thê cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm 
mat, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử 
dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tải liệu, chứng từ chứng mình 

5 Điểm này được bỏ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, có hiệu lưc 
kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 
5ì Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké 
từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
5 Khoản này được sửa dối, bỏ sung theo quy dinh tại điểm c khoản 14 Điều 1 của Nghị định số 
310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
% Tên điều này được sửa đôi, bd sung theo quy định tại khoản 15 Điều | của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, 
có hiệu lực kế từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.
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việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ. 

Trường hợp người mua làm mat, cháy, hong hóa đơn phải có biên bản 
của người bán và người mua ghi nhận sự việc. 

3.57 Phat tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng dối với một trong 
các hành vi sau đây: 

A . £ „ > „ > H ˆ 
a)” Lam mất, cháy, hỏng hóa don mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập; 

b) Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (hiên giao cho khách hàng) trong 

quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuê, có ho sơ, tai liệu, chứng từ 

chúng mình việc mua ban hàng hóa, dịch vụ; 

Trường hợp người mua làm mat, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản 

của người bán và người mua ghi nhận sự việc. 

c) Làm mat, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế; 
Các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc mat, cháy, hong hóa 

đơn. 

4°”. Phat tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi 
lam mat, cháy, hỏng hóa don đã lập, đã khai thuê trong quá trình sử 
dụng hoặc trong thời gian lưu trữ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 

Điêu này. 

5. Trường hợp mat, cháy, hỏng hóa đơn quy định tại khoản 2 và điểm b 
khoản 3 Điều này do lỗi của bên thứ ba, nêu bên thứ ba thực hiện giao dịch 

với người bán thì người bán là đôi tượng bị xử phạt, nêu bên thứ ba thực hiện 

giao dịch với người mua thì người mua là đôi tượng bị xử phạt. 

; Người bán hoặc người mua va bên thứ ba lập biên bản ghi nhận sự việc 

mat, cháy, hỏng hóa đơn. 

Điều 27. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tiêu hủy hóa đơn”? 

1. Phạt cảnh cáo đôi với hành vi tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 
05 ngày làm việc, kê từ ngày hệt thời hạn phải tiểu hủy hóa đơn theo quy định 
ma có tình tiệt giảm nhẹ. 

2. Phat tiền từ 2.000.000 đông đến 4.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 

5 Khoản này được sửa đồi, bo sung theo quy định tại khoản 4 Điều | của Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, có 
hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
5 Điềm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; được sửa đỏi theo quy dinh tại khoản 16 Điều lcùa Nghị định số 
310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 

3° Khoản này được sửa đổi, bỏ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 102/2021/NĐ- CP, có 

hiệu lực kẻ từ ngày 01 thang 01 năm 2022. 

© Điều này được sửa đối, bỏ sung theo quy định tại khoản 17 Điều | của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 

hiệu lực kế từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.



31 

a) Tiêu hủy không đúng quy định hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế 

không tiếp tục sứ dụng, không còn giá trị sử dụng theo thông báo cua cơ quan thuế; 

b) Không tiêu hủy các hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế không tiếp 
tục sử dụng, không còn giá trị sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế; 

c) Tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kê từ 
ngày hết thời hạn phải tiêu hủy hóa đơn theo quy định, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 1 Điêu nay. 

3. Phat tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đồi với một trong các 
hành vi sau đây: 

_ a) Tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày 
hét thời hạn phải tiêu hủy hóa đơn theo quy định; 

b) Không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật; 

c) Tiêu hủy hóa đơn không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; 

d) Tiêu húy hóa đơn không đúng các trường hợp phải tiêu hủy theo quy định. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc liêu hủy hóa đơn đối với hành vi 
quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này 

Điều 28. Xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, 

sử dụng không hợp pháp hóa đơn 

1. Phat tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử 
dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn quy định 
tại Điều 4 Nghị định này, trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định nay. 

2.6) được bãi bỏ) 

Điều 29 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo. 
báo cáo về hóa đơn 

.1. Phat cảnh cáo déi với hành vì nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá 

thời hạn quy định tu Ol ngày đên 05 ngày, kê từ ngày hêt thời hạn theo quy 
định ma có tình tiết giảm nhẹ. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 

a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày 

dén 10 ngày, kê từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều này; 

b) Lập sai hoặc không đây đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa, 
đơn theo quy định gửi cơ quan thuế. 

S! Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ 
từ ngày 16 tháng 0] năm 2026.
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Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, 
báo cáo thay thê đúng quy định gửi cơ quan thuế tước khi cơ quan thuế, cơ 

quan có thắm quyên ban hành quyết định thanh tra®, kiểm tra thuế tại trụ sở 

người nộp thuế thi không bị xử phạt. 

3. Phat tiền từ 2.000.000 đông đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp 
thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuê quá thời hạn quy định từ 11 
ngày đên 20 ngày, kê từ ngày hêt thời hạn theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông 
báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuê quá thời hạn quy dinh từ 21 ngày 

đên 90 ngày, kê từ ngày hét thời han theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau đây: 

a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy 
định từ 91 ngày trở lên, ké từ ngày hết thời hạn theo quy định; 

b) Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo 
quy định. 

6. Các hành vi vi phạm về lập, gui thông báo, báo cáo về hóa đơn dã 
được quy định tại Điêu 23, 25 Nghị định này thi không áp dụng Điêu nay khi 

xử phạt vi phạm hành chính. 

7. Biện pháp. khắc phục hậu quả: Buộc lập, gửi thông báo, báo cáo 
về hóa đơn đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5 
Điều này. 

Điều 30. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa 

đơn điện tử 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000. 000 đồng đối với hành vi 
chuyên dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 

ngày làm việc, ké từ ngày hết thời hạn theo quy định. 

2. Phat tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vì sau đây: 

a) Chuyén dữ liệu hóa don điện tir đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 
đến 10 ngày làm việc, ké từ ngày hết thời hạn theo quy định; 

b) Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng 
hóa đơn đã lập trong kỳ. 

3. Phạt tiền từ 10. 000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 

a} Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuê qua thời hạn từ 11 

Š Cụm từ "thanh tra thuê” được thay thẻ bởi cụm từ “thanh tra” theo quy định tại Diều 2 của Nghị định số 
310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ke từ ngày ló tháng 01 năm 2026.
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ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định; 

b) Không chuyên dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuê theo thời hạn 
quy định. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyên dữ liệu hóa đơn điện tử 
đến cơ quan thuế đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b 
khoản 3 Điều này. 

Điều 31. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về cung cấp dich vu hóa 

đơn 

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi cung 
cấp giải pháp trong việc khởi tạo, kết noi nhận, truyền, nhận, lưu trữ, xử lý dữ 

liệu của hóa đơn điện tử không đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp 

luật về hóa đơn. 

Chương IV 

THAM QUYEN XU PHẠT; MOT SO THỦ TỤC XỬ PHẠT 

VI PHAM HANH CHÍNH VE THUÊ, HOA DON 

Điều 32. Tham quyền xử phat vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 
của cơ quan thuế 

1." Công chức Thuế dang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi quy định tại Điều 10, 
11, 12, khoản 1, 2, 3, 4 Điều 13, Điều 14, 15 và 19 Chương II Nghị định này; 

c) Phat tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm b, c 

khoản 2, điểm b, c khoản 3, khoản 4 Điều 24, Điều 25, 26, 27, khoản 2, 3, 4 

Điều 29, khoản 1, 2 Điều 30 và Điều 31 Chương III Nghị định này 

2. °° (được bãi bỏ) 

3.5 Trưởng Thuê cơ sở có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phat tiền đến 100.000.000 đồng đôi với hành vi quy định tại Điều 10, 
11,12, 13, 14, 15 và 19, Điều 19a®’ Chương II Nghị định nay; 

5 Điều này được sửa đối, bỏ sung theo quy định tai điểm khoản 18 Điều 1 của Nghị dịnh số 310/2025/NĐ- 
CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 16 tháng 0} năm 2026. 

® Khoản nay được sửa đổi, bo sung theo quy định tại điểm a khoản 19 Điều 1 của Nghị định số 
310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026, 
° Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ 
từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 

Š Khoản này được sửa đổi, bộ sung theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều | của Nghị định số 

310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.
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c) Phat tiền đối với hành vi quy định tại các Điều 16, 17 và 18 Nghị định nay; 
_ d) Phat tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Điều 22, 

điểm b, c, d, đ, e khoản 2, điểm b, c, d, đ khoản 3, khoản 4 Điều 24, Điều 25, 
26, 27, 28, 29, 30 và 31 Chương III Nghị định nay; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này 

4.°° Chi cục trưởng Chỉ cục Thuế và Trưởng Thuê tỉnh, thành phố có quyền: 

a) Phat cảnh cao; 

b) Phat tiền đến 160.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại các Điều 
10, 11,12, 13, 14, 15 và 19, Điều 19a” Chương IJ Nghị định này; 

c) Phat tiền đối với hành vi quy định tại Điều 16, 17 và 18 Nghị định này; 

d) Phạt tiền đến 80.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Chương 
III Nghị định này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này 

5.”° Cục trưởng Cục Thuế có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phat tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Điều 10, 
11,12, 13, 14, 15 và 19, Điều 19a’! Chương II Nghị định này; 

c) Phat tiền đối với hành vi quy định tại Điều 16, 17 và 18 Nghị định này; 

d) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Chương 
IJ Nghị định nay; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này 

Điều 33. Thắm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 
của Chủ tịch Uy ban nhân dan các cấp 

1.” Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Điều 10, 
11,12, 13, 14, 15 và 19, Điều 19a” Chương II Nghị định này; 

* Cụm từ “Điều 19a” được bỏ sung theo quy định tai Diều 3 của Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, có hiệu lực 
ké từ ngày 2] tháng 7 năm 2026. 
% Khoản này được sửa đổi, bd sung theo quy định tại điểm c khoản 19 Điều 1 của Nghị định số 

310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 16 tháng 01 nấm 2026. 
5 Cụm từ “Điều 19a” được bỏ sung theo quy định tai Điều 3 của Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, có hiệu lực 
ke từ ngày 21 thang 7 năm 2026. 
7 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm ở khoản 19 Điều I của Nghị định số 
310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ke từ ngày 16 thang 01 năm 2026. 

7 Cụm từ “Điều 19a” được bồ sung theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, có hiệu lực 
ké từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. 
”? Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều | của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kê từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.
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__c) Phat tiền đến 50.000.000 đồng đồi với hành vi quy định tại Điều 22, 
điểm b, c, d, d, e khoản 2, điểm b, c, d, đ khoản 3, khoản 4 Điệu 24, Điệu 25, 

26, 27, 28, 29, 30 và 31 Chương III Nghị định này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10, 11, 12, 

13,14, 15, 19, Điều 19a” Chương II và Chương III Nghị định nay 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phat tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Chương III 
Nghị định này; 

c) Phat tiền đến 200.000.000 đồng đỗi với hành vi quy định tại Điều 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 19, Điều 19a” Chương II Nghị định nay; 

d) 5 (được biti bỏ) 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 19, Điều 19a?” Chương II và Chương III Nghị định này. 

Điều 34. (được bãi bỏ) 

Điều 35. Nguyên tắc xác định và phân định thẳm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

l. Thẩm quyền xử phạt vi phạm về thủ tục thuế, vi phạm hành 

chính về hóa đơn của những người được quy định tại Điều 32, 33, 34 Nghị 

định này áp dụng đối với một hành vi vi phạm của tô chức. Trường hợp phạt 

tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm thủ tục thuế, vi phạm hành chính vệ 
hóa đơn và hành vi tại Điều 19, Điều 19a” Nghị định này thì thẳm quyền xử 

phạt cá nhân bằng 1⁄2 thẳm quyền xử phạt tô chức. 

Tham quyén xử phat vi phạm hành chính đối với các hânh vi tại Điều 

16, Điều 17, Điêu 18 Nghị định này thực hiện theo khoản 2 Điêu 139 Luật 

Quản lý thuế. 

2. được bãi bỏ) 

7 Cụm từ "Điều 19a” được bổ sung theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, có hiệu lực 
kẻ từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. 
4 Cụm từ "Điều 19a” được bồ sung theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, có hiệu lực 

kế từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. 
5 Cụm từ “Điều 19a” được bé sung theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, có hiệu lực 
kế từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. 
7 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể 
từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 

7 Cụm từ “Điều 19a” dược bd sung theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, có hiệu lực 

kế từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. 
7 Điều này được bai bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ 

từ ngày 16 tháng 01 năm 2026. 
7 Cụm từ “Điều 19a” được bỏ sung theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, có hiệu lực 

kế từ ngày 21 thang 7 năm 2026 
3 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tai khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ 
từ ngày l6 tháng 0Í năm 2026.
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3. Trường hợp vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thuộc thẩm quyền 
xử phạt của nhiều người thì vụ xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý 
đầu tiên thực hiện. 

4. Trường hợp vụ việc đang xử lý phải áp dụng các mức tiền phạt, biện 

pháp khắc phục hậu qua, hình phạt bé sung vượt quá thầm quyền theo quy 
định tại Nghị định này thì người có thầm quyền xử phạt đang xử lý vụ việc 

phải chuyên ngay hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan, người có thắm quyền dé 
xử phạt. 

Điều 36. Lập biên ban vi phạm hành chính về thuê, hóa đơn 

1. Thâm quyền lập biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

Người có thâm quyền xử phạt quy định tại Điều 32, 33, 34 Nghị định 
này hoặc người dang thi hành công vụ thuộc cơ quan hành chính nhà nước 
phát hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có thắm quyền lập 
biên bản vi phạm hành chính. 

2. Lập biên ban vi phạm hành chính 

a) Việc lập biên ban vi phạm hành chính được thực hiện theo quy dinh 
của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

„ lường hợp xác định rõ hành vi vi phạm hành chính tại biên bản thanh 
5 kiểm tra thuế thì biên bản thanh tra, kiểm tra thuế được xác định là biên 

ban vi pham hanh chinh theo quy dinh tai khoan 1 Điều 108 Luật Quan lý 
thuế. 

b)”” Lập biên bản vi phạm hành chính điện tử 

Trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ đăng ký thuê, chậm thay đồi 
thông tin đăng ký thuế, chậm nộp hỗ sơ khai thuê, hỗ sơ khai quyết toán thuế, 

chậm nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn bằng phương thức điện tử thì trong 
thời hạn 03 ngày làm việc ké từ ngày cơ quan thuế gửi thông bao tiếp nhận hô 

sơ đăng ký thuế, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuê điện tử hoặc thông báo 

cháp nhận hồ sơ khai thuế, quyết toán thuê điện tử, cơ quan thuế lập và gửi 01 
biên bán vi phạm hành chính điện tử cho người nộp thuế qua công thông tin 
điện tử của cơ quan quản lý thué, kề cả trường hợp người nộp thuế nộp nhiều 
hồ sơ thuế. 

Biên bản vi phạm hành chính điện tử được lập và gứi đáp ứng yêu cầu vé 
giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuê là cơ sở dé cơ quan thuế ban hành quyết 

định xử phạt vi phạm hảnh chính. 

s Cụm từ “thanh tra thuế” được thay thé bởi cụm từ “thanh tra” theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị 
định số 310/2025/ND-CP, có hiệu lực ké từ ngày 16 tháng 01 năm 2026, 
® Khoan này được sửa đối, bd sung theo quy định tại khoản 21 Điều 1 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kề từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.
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Biên bản vi phạm hành chính điện tử phải ghi rõ thời gian, địa điểm lập 

biên ban; thông tin về người lập biên bản; thông tin về cá nhân, tổ chức vi 

phạm; chữ ký số của người lập biên bản; thời gian, địa điểm thực hiện vi 

phạm; hành vi vi phạm hành chính; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm 

hành chính của người vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình. 

Cơ quan thuế có trách nhiệm xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đáp 
ứng việc lập, gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử và xử lý vi phạm hành 

chính trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật vé xử lý vi phạm 

hành chính. Khi hệ thông công nghệ thông tin dap ứng điều kiện lập, gửi biên 
bản vi phạm hành chính điện tử đôi với các hành vi vi phạm về thủ tục thuê, 

hóa don khác thì thực hiện xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử 

theo quy định của pháp luật vê xử ly vĩ phạm hành chính. 

Điều 37. Giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

5 Các trường hợp giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

a) Hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có mức tối đa của 
khung tiền phat đôi với hành vi đó từ 15.000.000 đông trở lên đôi với ca nhân, 

từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức hoặc các trường hợp lập biên bản 
vi phạm hành chính điện tu; 

b) Hành vi vi phạm hành chính quy dịnh tại Điều 16, 17 và 18 Nghị định này 

2. Việc giải trình vi phạm hanh chính về thuế, hóa đơn thực hiện theo 

quy định của pháp luật về xu lý vi phạm hành chính. 

Điều 38. _ Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính về thuế, hóa đơn 

1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hanh chính về thuế, hóa đơn 
trong các trường hợp sau đây: 

a) Trường hợp quy định tại Điều 9 Nghị định này; 

b) Không xác định được đồi tượng vi phạm hanh chính về thuế, hóa đơn; 

c) Đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn quy 

định tại Điêu 8 Nghị định này hoặc hệt thời hạn ra quyết định xử phạt theo 

quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

d) Cá nhân vi phạm hành chính về thuế, hóa don đã chết, mat tích; tổ 
chức vi phạm hành chính đã bị giải thê, phá sản trong thời gian xem xét ra 

quyêt định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại diém c khoản 4 Điêu 41 Nghị 
định này. 

Căn cứ xác định cá nhân chết, mất tích; tổ chức bị giải thể, phá sản theo 
quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định này; 

® Khoản này được sửa đỏi, bố sung theo quy định tai khoản 22 Điền 1 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.
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đ) Chuyén hồ so vụ vi phạm có dấu hiệu | tội phạm để truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

2. Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy 
định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này thì người có thẩm quyền xứ phạt 

không ra quyết định xử phạt nhung phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

theo quy định (nêu có). Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phải 
ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; biện pháp khắc 

phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. 

Điều 39. Giao, gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, 
hóa đơn 

1. Trong thời han 02 ngày làm việc, kê từ ngày ra quyết định xử phạt vi 
phạm hanh chính, người có thâm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi 

hoặc giao quyết định xử phạt cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền 
phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) đề thi hành. 

2. Quyết định xử phạt được gửi bang phương thức điện tử theo địa chỉ 
người nộp thuê đã đăng ký với cơ quan thuế dối với trường hợp cá nhân, tổ 

chức bị xử phạt đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, 

trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 
thì quyết định xử phạt được giao trực tiếp hoặc gửi bảng thư bảo đảm qua 
đường bưu chính theo khoản 3 khoản 4 Điều này. 

3. Trường hợp quyết định xử phạt được giao trực tiếp thì công chức giao 

quyết định xử phạt phải lập biên bản về việc giao quyết định xử phạt. Trường 
hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tô chức vi phạm cổ tình không 

nhận quyết định thì người có thâm quyền lập biên bản về việc không nhận 

quyết định có xác nhận của chính quyên địa phương và được coi là quyết định 
đã được giao. 

4. Trường hợp quyết định xử phạt được gửi qua đường bưu chính bằng 
hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, ké từ ngày quyết định xử phạt 

đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba ma bị trả lại do cá nhân, tô 

chức vi phạm cô tinh không nhận; "quyết định xử phạt đã được niêm yết tai 
nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rang 
người vi phạm trồn tránh không nhận quyết định xử phạt thì được coi là quyết 
định đã được giao. 

Trường hợp cơ quan thuế gửi quyết định xử phạt qua đường bưu chính 

thì giây bao phat của bên bưu chính (xác nhận đã giao quyét định xử phạt cho 
tổ chức, cá nhân bị xử phạt) được lưu vào hồ sơ xử phạt. 

Điều 40. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

về thuế, hóa đơn 

1. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hanh chính về thuế, 
hóa đơn là 01 năm, kề từ ngày ra quyết định xử phạt. Qua thời hiệu thi hành 

nêu trên mà cơ quan thuế chưa thực hiện giao, gửi quyết định xử phạt vi phạm
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hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Điều 39 Nghị định 

này thì không thi hành quyêt định xử phạt. 

Trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng biện pháp khác phục hậu quả 

thì van áp dụng biện pháp khắc phục hậu qua. 

2. Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cé tình trồn tránh, trì hoãn thi 
thời hiệu thi hành quyét định xử phạt dược tính kê từ thời diém cham dứt 

hành vi tr6n tránh, tri hoãn. 

3. Trường hợp cơ quan thuế đã piao, gửi quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Điều 39 Nghị định 

này nhưng cá nhân, tô chức bị xử phạt chưa nộp hoặc chưa nộp du tiên phat, 
tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp thì cơ quan thuế phải theo dõi các khoản tiền 
chưa nộp trên hệ thống quản lý thuế va áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ 

thuế theo quy định dé thu đủ số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước. 

Điều 41. Thi hành quyết định xú phạt vi phạm hành chính ve é thuế, 

hóa đơn trong trường hợp người bị xử phạt chết, mat tích; tổ chức bị xử 
phạt giải thé, phá sản 

__ 1, Trường hợp người bị xử phạt đã chết, mat tích; tô chức bị xử phạt giải 
thé, phá sản thì không thi hành nội dung phạt tiên tại quyết định xử phat 

nhưng van áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định. 

_Người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phan 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời han 60 ngày, kê từ ngày 
nhận được thông báo người bị xử phạt chết, mất tích; tổ chức bị xử phạt giải 

thê, pha san. 

Trường hợp quyết định xử phạt không có nội dung áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả thì người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định đình chỉ thi 

hành quyêt định xử phạt. 

2. Căn cứ xác định cá nhân chết, mắt tích; tổ chức bị giải thé, phá sản: 

a) Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bồ 
một người là đã chêt, mất tích (bản chính hoặc bản sao của văn bản giây hoặc 

của văn bản điện tử theo quy định) đối với trường hợp cá nhân chết, mat tích: 

b) Thông báo về việc doanh nghiệp, hợp tác xã giải thé của cơ quan đăng 
ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã đối với trường hợp doanh nghiệp, 

hợp tác xã bị giải thể; thông báo chấm dứt mã số thuế của cơ quan thuế đối 
với trường hợp tổ chức bị giải thể không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã 

(bản chính hoặc bản sao theo quy định); 

°c) Quyét định tuyên bồ pha sản đối với đoanh nghiệp, hợp tác xã bị phá 

* Điểm này dược sửa đối, bỏ sung theo quy định tại khoản 23 Điều 1 của Nghị định sé 310/2023/NĐ-CP, có 
hiệu lực ké từ ngày 16 tháng O1 năm 2026.
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sản (bản chính hoặc bản sao theo quy định). 

3. Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt gồm nội dung sau: 
đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền, lý do dình chỉ; nội dung quyết định xử 
phạt tiếp tục phải thi hành, tên tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp tục thi 
hành; thời hạn thi hành. 

4, Việc kế thừa nghĩa vụ thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của cá 
nhân đã chêt, mat tích, tô chức bị xử phạt giải thê, phá san 

_a) Những người nhận thừa kế có trách nhiệm thi hành phan còn lại của 

quyết định xử phạt về biện pháp khắc phục hậu quả trong phạm vi di sản do 
người chết để lại. 

Trường hợp di sản thừa kế chưa được chia thì việc tiếp tục thi hành phần 
còn lại của quyết định xử phạt về biện pháp khắc phục hậu quả do người chét 

dé lại được người quan ly di sản thực hiện. 

Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thi hành phần còn 
lại của quyết định xử phạt về biện pháp khắc phục hậu quả do người chêt dé 
lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ 
trường hợp có thoả thuận khác. 

Trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức nhận di sản theo di chúc thì có 

trách nhiệm thi hành phần còn lại của quyết định xử phạt về biện pháp khắc 
phục hậu quả do người chết đề lại như người thừa kế là cá nhân. 

Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật 
hoặc có nhưng từ chối nhận di sản thừa kế thì thực hiện theo quy định của 
pháp luật dân sự. 

b) Người được Toà án giao quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất 

tích có trách nhiệm thi hành phần còn lại của quyềt định xử phạt (biện pháp 
khắc phục hậu quả) trong phạm vi tài sản được giao quản lý thay cho người 
mắt tích. 

c) Tổ chức bị giải thể là đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của 
doanh nghiệp hoặc giải thể do tổ chức lại doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức 
khác hoặc giải thể chỉ nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam thì tô chức 
bị giải thể không được miễn thi hành hình thức phạt tiền tại quyết định 
xử phạt. 

Điều 42. Tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, 
hóa đơn 

1. Tính tiền chậm nộp tiền phạt 

-a) Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa 
đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0 ,05%/ngay tính trên số tiền 
phạt chậm nộp.
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b) Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế 

độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến 
ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách 

nhà nước, 

2. Không tính tiền chậm nộp tiền phạt trong các trường hợp sau: 

a) Trong thời gian được hoãn thi hành quyết dinh phạt tiền; 

b)Ÿ” Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn tiên phạt; 

c) Số tiền phạt chua đến hạn nộp trong trường hop được nộp tiền phạt 

nhiêu lân. 

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác nộp tiền phạt, tiền chậm 

nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế quan lý trực tiếp tổ 

chức, cá nhân đó có trách nhiệm thông báo, đồn đốc tô chức, cá nhân nộp tiền 
phạt, tiền chậm nộp tiền phạt theo quy định. 

Điều 43. Miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa 

don” 

L. Các trường hợp miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa 

đơn; thầm quyền, trình tự, thú tục miễn, giảm tiên phạt vi phạm hành chính về 
thuế, hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và khoản 38 Điều 1 Luật sửa dồi, bộ sung một số điều của Luật Xử lý vi 
phạm hành chính và các khoản 2,3,4,5 Điều này. 

2. Mức miễn, giảm tiền phạt tối da bằng số tiền phạt trong quyết định xử 
phạt va không quá gia trị tai sản, hang hoá bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị 
được bảo hiểm, bồi thường (nếu có). 

Người nộp thuế bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy định tại 

Luật Quản lý thuê thì hô sơ chứng mình giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại và 

giá trị được bảo hiém, bôi thường như sau: 

a) Biên bản kiểm kê, xác định giá trị thiệt hại vật chất do người nộp 

thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuê lập; 

b) Biên bản xác định giá trị thiệt hại vật chất của tổ chức có chức năng 

định giá theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có xác nhận 
công chứng hoặc chứng thực), trừ trường hợp có hô sơ bồi thường quy định 
tại điểm c khoản này: 

5 Điệm này được sửa dồi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 thang 01 năm 2022. 
3 Điều này được sửa đôi, bd sung theo quy định tại khoản 6 Điều I của Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, có 

hiệu lực kê từ ngày 0] tháng 0l năm 2022. .
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c) Hồ sơ bồi thường thiệt hại vật chất được cơ quan bảo hiểm chấp 
nhận bồi thường theo quy dịnh của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có xác 
nhận công chứng hoặc chứng thực) (nếu có); 

d) Hồ sơ trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cả nhân phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có xác nhận công chứng 

hoặc chứng thực) (nêu có). 

3. Không miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối 
với các trường hợp đã thực hiện xong quyêt định xử phạt. 

4. Trường hợp được miễn, giảm tiền phạt thì cũng được miễn, giảm tiền 

chậm nộp tiên phạt tương ứng. 

5. Người nộp thuế đã được miễn, giảm tiền phạt nhưng cơ quan có 

thẩm quyền, cơ quan thuế phát hiện việc miên, giảm tiên phạt không dung 
quy định tại Điều này thì người có thẩm quyền miễn, giảm tiên phạt ban hành 
quyết định hủy hoặc điều chỉnh quyết định miễn, giảm tiền phạt. Cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm thu vào ngân sách nhà 

nước khoản tiên phạt đã được miễn, giảm không đúng và tính tiền chậm nộp 
trên số tiền phạt được miễn, giảm không đúng. Ngày bắt đầu tính tiền chậm 
nộp tiền phạt được miễn, giảm không đúng là ngày tổ chức, cá nhân bị xử 

phạt nộp dầy du hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền phạt. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HANH” 

5 Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 
quy định như sau: 

“Điều 7 Quy định chuyên điếp 

1. Đồi với trường hợp quyết định xử phạt vị phạm hành chính đã được bạn hành trước thời điểm Nghị định 

này có hiệu lực thì bành mù sau thời điểm có hiệu lực của Nghị định này, cả nhân, tô chức bị xử phạt vi 

phạm hành chính con khiêu nai thi được giải quyết theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực 

tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm hành chính. 
2. Đổi với các hành ví ví phum hành chính trong link vực thuế, hóa don, hải quan; kinh doanh bảo hiểm, 

kinh doanh xổ số; quan by, Sử dụng tai san công: thực hank tiết kiệm, chong lãng phí; dự trữ quốc gia; kho 

bạc nha nước, kế toán, kiểm toán độc lap xdy ra trước ngày Nghệ dinh này có hiệu lực thì hành ma sau đó 

moi bị phat hiện hoặc đang xem xét, giới quyết dé xử phạt vi phạm hònh chính thi ap dụng các quy định về xử 
phạt quy định tại Nghị định này nến Ny gh dink này không quy định trách nhiệm pháp ly hoặc quy dịnh trách 

nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho ca nhân, tô chức vi phạm. 

3. Đối với hỗ sơ đề nghị, miễn tiền phạt vi phạm hanh chính về thuế, hóa don đã được cơ quan thuê tiếp nhận 

trước ngày Nghi định nay có hiệu lực thị hành thì dp dụng Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 thống 10 
năm 2020 của Chính phú quy định xứ phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đề giải quyết theo quy định. 
Điều 8, Trách nhiém thực hiện 
Các Bộ trường, Thi trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuge Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
din các cáp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trúch nhiệm thi hành Nghị định nay. 
Điều 9. Hiện lực thì hònh : 

Nghị dinh nay có hiệu lực từ ngày 01 tháng 0Ï năm 2022.” 

Dieu 3, Điều 4 của Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kế từ ngày 16 tháng Ô1 nam 2026 quy định như 
sau: 
“Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 
i Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã kết thúc trước ngày Nghị dink này có hiệu 
lực thì áp dung quy dink tại van ban guy phạm pháp luật về xử phạt ví phạm hành chính về thuế, hóa đơn có 
hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi i phạm đó.
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Điều 44. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thị hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020. 

2. Người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản 
lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn ban quy phạm 

pháp luật hướng dẫn Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 nếu vi Pham 

quy định về hóa don điện tử thi bị xử phat theo quy định tại Nghị định nay. 

3. Ké từ ngày Nghị dinh nay có hiệu lực thi hành, quy định tại các Nghị 

định, Thông tư sau đây hêt hiệu lực thị hành: 

a) Chương I và Chương II Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 
tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xu phạt vi phạm hành chính vê 

thuê và cưỡng chê thi hành quyét định hành chính thuê; 

__ b) Khoản 2 Điều 4 Chương 1, Chương 4, Điều 44 Chương 5 Nghị định 
số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hanh chính trong lĩnh vục quan lý giá, phí, lệ phí, hóa don; 

c) Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ sửa đôi, bộ sung một số điều của Nghị định sô 109/2013/NĐ-CP; 

_ 4) Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013, Thông tư 

số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 va Thống tư số 176/2016/TT-BTC 
ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính. 

4. Bỏ cụm từ “hóa đơn” tai phản Tên, Căn cứ ban hành, Chương 1, điểm b 
khoản 2 Điêu 41, khoản 2 Điều 45; cụm từ “trong lĩnh vực hóa đơn là 

01 năm” tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 
năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. 

5. Bỏ cụm từ “hóa don” tại phan Tén, Can ctr ban hanh; khoan 2, 3 Diéu 4; 

cụm từ “đình chỉ quyền tự in hóa don, quyền khởi tạo hóa don điện tử; đình 

chi in hóa đơn”, “hủy các hóa đơn; thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo 

2. Trường hợp hành vị vị phạm hành chính về thuế. hóa đơn đang được thực hiện trước ngày Nghĩ định nay 
có hiện lực và hành vi vi phạm hành chính đó được phát biện sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì áp dung 
quy định tại Nghị. định này. 

3. Đối với các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã bị xử phạt trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực mà cả nhân, tổ chức con khiếu nai, khởi tiện thì được giới quyết theo quy định của phap luật xư phat vi 
phạm hành chính về thuê và bóa đơn và các quy định pháp luật liên guan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện 
hạnh về vi phạm, 
Điều 4, Jiiệu lực và trách nhiệm thi hồn 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 thang 01 năm 2026. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, TÌM trường cơ quan thuộc Chính phủ, Chu tịch Ủy ban 
nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung wong và cóc tổ chức, có nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định nay.” 
Điều 4 của Nghị định số 291/2026/N B-CP, co hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2026 quy định như sau: 
“Điều 4. Điều khoản thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thí hành kế từ ngày ký ban hồnh. 
2. Các Bộ trường, Thu trường co quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhan dân tink, thank phố trực thuộc (rung 

rong và các té chưc, củ nhan có liên quan chịu rách nhiệm thi hành Nghị dink nay.”
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quy định” tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bé sung một số điều của Nghị định 

số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa don. 

6. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính chưa được quy định tại 

Nghị định này được thực hiện theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 45. Điều khoán chuyền tiếp 

1. Áp dụng quy định tại Chương XV Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 
tháng 6 năm 2019; Nghị dinh số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 

năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phat vi phạm hành chính vê thuế và 
cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy dinh xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị, định 
số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đối, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm 

hành chính về thuế, hóa đơn xảy ra từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đền trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực. 

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng hành vi vi phạm đó kết thúc ké 
từ khi Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm 
pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính vê thuế, hóa đơn có hiệu lực tại thời 
điểm thực hiện hành vi vi phạm đó. 

2. Các quy định về xử phạt tại Chương I, II, JJ Nghị định này, quy định 

về hoãn, miễn thì hành quyết định xử phạt có lợi cho cá nhân, tô chức vi 
phạm hành chính về thuế, hóa đơn được áp dụng đối với hành vi xảy ra trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thì hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc 
đang xem xét, giải quyết. 

3. Đối với các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã bị xử 

phạt trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức còn khiếu nại, 

khởi kiện thì được giải quyết theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm 
hành chính về thuế và hóa đơn và các quy định pháp luật liên quan có hiệu lực 
tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm. 

Điều 46, Mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm 
hành chính về thuế, hóa đơn 

Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục mẫu biên bản và mẫu quyết 
định xử phạt sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Tùy 
theo từng trường hợp cụ thé ma có thé bồ sung thêm dòng, chỉ tiêu dam bảo 

phản ánh đủ các nội dung hành vì vi phạm trong quá trình lập biên bản và ra 
quyêt định xử phạt nhưng bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.
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Trong trường hợp cần thiết, đề đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà 

nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thể ban hành mẫu biên bản, quyết định và 
các mẫu biểu can thiết khác sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Điều 47. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành pho trực thuộc trung ương 
và các tô chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định nay 9) —— 

BO TÀI CHÍNH 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHÁT 
Hà Nội, ngày-2T tháng 8 năm 2026 

KT. BỘ TRUONG 

Noi nhận: 

- Van phòng Chính phủ (dé đăng Công 
báo); 

- Bộ Tư pháp (dé đăng trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về pháp luật); 

- Bộ trưởng (de bao cao); 

- Cổng TTĐT của Bộ Tài chính (dé đăng 
tai): 

- Cuc Thué (dé dang tai trén Céng TTĐT 

của Cục Thuê): 

- Lưu: VT, CT(PC) (5b). (oo 

Lé Tan Can



Phụ lục 

MOT SO BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ PHAT 
VI PHAM HANH CHÍNH VE THUẾ, HOA DON 

(Kèm theo Nghị định số 125/2020/ND-CP 
ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 

“A x 1A 

Tén mau biéu Or
n 

Mẫu s 

I. MAU BIEN BAN 

01/BB (được bai 66)" 

Bién ban vi pham hành chính về thuê (được sử dung 
01A/BB 

khi lập và gửi bằng phương thức điện tử) 

02/BB (được bãi böJŠ? 

03/BB (được bãi bö) 
04/BB (được bãi bổ)”. 

II. MẪU QUYẾT ĐỊNH 

01/QĐ (được bãi bỏ)” 

02/QĐ (được bãi bô)”, 
03/QĐ (được bãi bỏ)” 
04/QĐ (được bãi bô)” 
05/QD (được bãi bổ) 
06/QĐ (được bãi bố)” 
07/QĐ (được bãi bô) 
08/QĐ (được bãi bó)” 

© Mẫu này này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 

tháng 01 năm 2026. 

3 Mẫu này này dược bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 
16 thang O1 năm 2026. 

7 Mẫu này này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Diéu 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 

16 thang OI năm 2026. 

Mau nay nay được bãi bó theo quy định tại khoăn 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 

16 tháng 01 năm 2026. 
3? Mẫu nay này được bãi bỏ theo quy định tại khoán 3 Diéu 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 
16 tháng 0] năm 2026, 

73 Miẫu này này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/ND-CP, có hiệu luc kể từ ngày 
lồ tháng 0] năm 2026. 
™ Mẫu này này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/ND-CP, có hiệu lực ké từ ngày 

16 thang 01 năm 2026, ! 
% Mẫu này này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu. lục kể từ ngày 

16 thang 01 năm 2026. 
5 Mẫu này này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 
16 tháng 01 năm 2026. 
” Mẫu này này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 
l6 tháng ŨI năm 2026, 
5 Mẫu này nay được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể tir ngày 

16 tháng 01 năm 2026. 
5 Mẫu này này được bãi bỏ theo quy dinh tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/ND-CP, có hiệu lực ké tử ác 

[6 tháng 0I năm 2026. 



09/QĐ (được bãi bd)'” 

10/QĐ (được bãi bố) 0Ì 

11/QĐ (được bãi bô) 

12/QĐGQ (được bãi bô) 
II. MAU VĂN BẢN DE NGHỊ MIỄN TIỀN PHAT VI PHAM HANH CHÍNH 
01/ĐNMTP (được bãi bỏ) 
02/ĐNMTP (được bãi bỏ) 

10) Mẫu này này được bãi bỏ theo quy dịnh tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/ND-CP, có hiệu lực kể từ ngày 
16 tháng 01 năm 2026. 
'0I Mẫu này này được bãi bỏ theo quy dịnh tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 

16 thang 01 năm 2026. 
12 Mẫu nay này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 
16 tháng 01 năm 2026. 
‘0! Mẫu này này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 
l6 tháng 01 năm 2026. 

Mau này này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kế từ ngày 
l6 tháng 01 năm 2026, 

1% Mẫu này này được bãi bỏ theo quy dịnh tại khoản 3 Diều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 
16 tháng 01 năm 2026, 



Mẫu số: 01/BB 

TEN CƠ QUAN CHỦ QUAN" . CỌNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN ?! Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-VPHC 
BIEN BAN VI PHAM HANH CHÍNH VE"... được bãi b6)'"° 

6 Mau này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/ND-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026. :



Mẫu số: 01A/BB 

TÊN CO QUAN CHU QUAN"! CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TEN CO QUAN #! Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số /BB-VPHC 

BIEN BAN VI PHAM HANH CHÍNH VE THUẾ 

Hôm nay, hồi ...... giờ ....phut, ngay .... tháng ... năm ....., tại .................. 

Căn cử Thông báo <tiép nhận/chấp nhận> hd sơ <dang ký thuế, thay đổi 
ng tin đăng ký thué, hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế điện ti!) 

.„.-ngày....tháng... 

Tiến hành lập biên ban vi phạm hành chính đói với <ông (bả)/tổ chức> có 
tên sau đây: 

<1. Họ và tên cá nhân vi phạm”: ...........................Gneenennnennneenenseeseee sen sen 

Địa chỉ: ......................................neneennnnn nen nEnEEEEnEE n1 n001090010/0001001200/191007 

Số 5 định danh cá nhân/CMND/Hộ tt HN ; 

ngày cấp:........../........ ai...  NH 

<1, Tên tổ chức vi phạm”:.....................G.nnnnnnnnnnnn nen n He nen nn nen nE nen nn 0:17 

Địa chỉ trụ sở chính:.......................................ồ.ồ..-nnnnnnnnnnnnn nen nen nen nen nen nen n 

Địa chỉ thư điện ter cc csecsececcsccsesesecscssesececsucsesessecsesrssessceessesteeceesnens 

M& 86 thud: 000 HP 

Người đại diện theo pháp lu .._ˆ_ˆ_„T e 3 

l@, Em 

2. Mô tả hành vi vi phạm hành chính; 

Mã 
Tên | giao 

Số thông báo | Thời gian ` nes - 
tiếpnhận/ | tiếpnhậnu/ | LO#! | Thời gian | Kỳ | cá huế 

hồ | dịch chủ nhận chí nhận lờ | chậm nộp | tính hải nộ sơ | điện | SH he | Khái | (ngày) | thuế | P0 DỢP 
tử 

mi @) (4) G) (6) @ 8) 

3. Đã có hành vi vi phạm hành chính:.................. quy định tại...................



4. Các tình tiệt tăng nặng, giảm nhẹ!”.........................GGeeeeesneeenenseeesseeseeesnn, 

a) Các tình tiết giảm nhẹ:.....................nnnnnnnnnnnnnn nh nnnnnnnnnnEnn kn nn HE nen nen 0055 

b) Các tình tiết tăng nặng:.....................nnnnnnnnnnnnn nen HE nnnnnnnn nnnnnnEn ke E1 n1 nen 

5. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, ké từ ngày lập biên bản này, 

<ông(bà)/tô chức> gửi yêu cau giải trình trực tiếp hoặc trong thời hạn không quá 

05 ngây, ké từ ngày lập được biên bản này <ông(bà)/tô chức> gửi văn bản giải 
trình đến ........................... mm đề thực hiện quyền giải trình. 

Biên bản được lập vào hồi ... gid ... phút, ngày ... tháng ... năm .... và gửi 

cho <ông(bà)/tô chức vi pham> qua Công thông tin điện tử của Tông cục Thuê./. 

' NGƯỜI LẬP BIEN BẢN 
(Ky, ghi rõ chức vụ, họ tên!) 

* Mẫu này được sử dụng khi lập và gửi bằng phương thức điện tử. 
[1] Ghi tên theo hướng › dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính quy định tại 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; 
[2] Ghi tên cơ quan của người có thẳm quyền lập biên bản; 

[3] Ghi tên, địa chỉ cơ quan của người có thầm quyền lập biên ban; 
[4] Ghi theo tên Thông báo của Hệ thống giao dịch thuế điện tử, trường hợp hồ sơ đăng ký 

thuế điện tử chỉ có Thông báo tiếp nhận hỗ sơ thì ghi theo tên Thông báo về việc tiếp nhận hd 
sơ đăng ký thuế diện tử; 
[5] Ghi địa chỉ thư điện tử người nộp thuế đã đăng ký đề nhận thông báo trong quá trình thực 

hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuê; 
[6] Ghi họ và tên của người dại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, 
công ty TNHH hai thành viên trở lên, céng ty cỏ phản; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp 

nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng dầu tổ chức không phải là doanh 

nghiệp; 
[7] Nhập đây đủ thông tin từ cột (1) đến cột (6) đối với hành vi vi phạm về thời hạn dang ký 

thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế. _Nhập đầy đủ thông tin từ cột số (1) đến cột số (8) đổi 
với hành vi vì phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuê; 
[8] Ghi “Không” nêu không có tinh tiết tăng năng, giảm nhẹ; 

[9] Ghi chức danh và tên co quan của người có thẩm quyền xt phạt vi phạm hành chính; 
[10] Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính thực hiện ky băng phương thức 
điện tử.



Mẫu số: 02/BB 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUAN"! CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN Ö Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BB-GTTT 

BIEN BẢN 
Phiên giải trình trực tiếp (dược bãi bố) 

19? Mẫu nay được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026. |



Mẫu số: 03/BB 

TÊN CƠ QUAN CHU QUANH). CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN Ù Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số /BB-XM 

BIEN BAN 
Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính (được bai b6)'" 

' Mẫu nay được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kế từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026. : .



Mẫu số: 04/BB 

TÊN CO QUAN CHỦ QUẢN” . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN"! Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số /BB-KNQĐ 

BIÊN BẢN 
VỀ việc <cá nhan/té chức> vi phạm hành chính 

không nhận quyết định xứ phạt vi phạm hành chính (được bai bo)’ 
(Áp dụng đối với trường hợp giao quyết định xử phat trục tiếp) 

1% Mẫu nay dược bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026.



Mẫu số: 01/QD 

_TEN CƠ QUAN CHU QUAN!!! CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
TEN CO QUAN RA QUYET DINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QÐ-D Ml ngày thang năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc xử phạt vi phạm hành chính về! .....cđược bãi bồ)! 

NO Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026.
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Mẫu số: 02/QD 

TEN CO QUAN CHU QUAN"! CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
TEN CO QUAN RA QUYET BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: /Qp. ø ngày - thang năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền (được bãi bố)! 

' Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Diều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026.



1] 

Mẫu số: 03/QD _ 

_TEN CO QUAN CHU QUAN"! CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
TEN CO QUAN RA QUYẾT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /Qp.Di a ngày thane năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính về .... (được bãi bỏ) 

"? Mẫu nay được bai bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026.
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Mẫu số: 04/QD 

TÊN CO QUAN CHU QUAN") CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TEN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ.Ø ở ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc nộp tiên phạt nhiều lan (được bãi bỏ) 

! Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026.
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Mẫu số: 05/QD 

_TEN CƠ QUAN CHỦ QUẢN!”. CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TEN CO QUAN RA QUYẾT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_ Số: /Qp.B' 7 ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc <miễn phần còn lai/toan bo>" tiền phạt vi phạm hành chính vee ... 

(được bãi bố) 

1 Mu này được bãi bỏ thea quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 16 
thang 01 năm 2026.
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Mẫu số: 06/QD 

TEN CƠ QUAN CHỦ QUAN! ~~ CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN RA QUYÉT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

Số: /QĐ.Ú 8) ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc áp dung các biện pháp khắc phục hậu qua" (được bãi bd)! 

! Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026,



l5 

Mẫu số: 07/QD 

“TÊN CƠ QUAN CHỦ QUAN"! CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TEN CƠ QUAN RA QUYET ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ.Đi 8) ngày. tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
va viée tam dinh chi thi hanh quyét dinh 

xử phat vi phạm hành chính về... (được bãi bỏ)! 

''6 Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026,
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Mẫu số: 08/OD 

TÊN CƠ QUAN CHU QUAN! CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
TEN CO QUAN RA QUYÉT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

Số: /QĐ-D . Ø ngày thang năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc chuyên hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm 

dé truy cứu trách nhiệm hình sự (được bãi bố)! 

"7 Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 .Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026. im
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| Man số: 09/QÐ. 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢNH! CONG HÒA XÃ HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CO QUAN RA QUYET ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ.DÌ Ø ngày tháng năm 

QUYET ĐỊNH 
Về việc hủy Quyết định xứ phạt vi phạm hành chính về... (được bãi bỏ) 1Š 

"8 Mẫu này dược bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 16 
tháng 0] năm 2026, :
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Mẫu số: 10/QD 

_TEN CƠ QUAN CHU QUAN = CONG HÒA XÃ HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TEN CO QUAN RA QUYET ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

H 2 ñ l x Số: /QD-"I 3} ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc đính chính Quyết định xứ phạt vi phạm hành chính về... (được 

bãi bd) 

' Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại khoán 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 
tháng 0I năm 2026. ,
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Mẫu số: 11/QD 

"TEN CO QUAN CHỦ QUAN"! ~~ CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN RA QUYÉT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

A 2 Số: /Qp.3 Ôi ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
. Về việc sửa đỗi, bỗ sung Quyết định xử phại vi phạm hành chính vài, 

(được bãi bó) l5 

19 Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị dịnh 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kẻ từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026.
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Mẫu số: 12/QD’ 

TEN CƠ QUAN CHU QUAN"! CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
TEN CO QUAN RA QUYET ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

Số: /Qp.Bi ở ngày thang năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao quyền xử phat vi phạm hành chính về thuê và hóa đơn (được 

bãi bo)" 

12! Madu này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026.
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Mẫu số: 01/ĐNMTP 

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đột lập - Tự do - Hạnh phúc 

DON DE NGHỊ MIEN TIỀN PHAT (được bãi bö) 2? 

122 Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực ké từ ngày 16 
tháng Of năm 2026.
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Mẫu số: 02/DNMTP 
TEN CƠ QUAN CHỦ QUAN" ~~ CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TEN CO QUAN RA QUYET ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Ứ ` . s 

V/v dé nghị miễn tiền phat so se Ngày, tháng r năm 
vi phạm hành chính 

Kính gửi ]...........................GG.Gennnennnnenee sen (được bãi bö) 

12) Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 16 
tháng 01 năm 2026.


